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THAØNH DUY THÖÙC LUAÄN THUAÄT KYÙ 

QUYEÅN 9 
(PHAÀN ÑAÀU) 

 
Luaän: “Hoaëc chæ coù thöùc”, ñeán “noùi coù ba taùnh”. 
Thuaät raèng: Tuy coù baûy tuïng giaûi thích ngöôøi ngoaøi vaán naïn, nhöng 

phaân laøm hai phaàn: 
1. Hai tuïng ñaùp chæ coù thöùc thì lieàn traùi vôùi vaán naïn lyù. 
2. Naêm tuïng ñaùp chæ coù thöùc thì lieàn traùi vôùi vaán naïn kinh. 
Trong phaàn sau laïi coù hai phaàn: 
1. Ba tuïng ñaàu giaûi thích khoâng coù caûnh ba töï taùnh khoâng thaønh 

vaán naïn. 
2. Hai tuïng sau giaûi thích coù thöùc ba voâ taùnh khoâng thaønh vaán 

naïn.  
ÔÛ ñaây trong phaàn ñaàu laïi coù boán phaàn: 
1. Hoûi chung. 
2. Löôïc ñaùp. 
3. Trình baøy. 
4. Giaûi thích. 
Ñaây laø phaàn ñaàu. Hieän taïi yù vaán naïn raèng: Neáu lìa thöùc beân trong 

thì phaùp beân ngoaøi khoâng coù, chæ coù moät taùnh khoâng neân noùi ba, kinh ñaõ 
noùi ba, cho neân khoâng phaûi Duy thöùc. 

Luaän: “Neân bieát ba taùnh cuõng khoâng lìa thöùc”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø löôïc ñaùp. Khoâng phaûi noùi taùnh coù ba thì khoâng 

phaûi Duy thöùc, töùc laø khoâng lìa thöùc maø noùi ba taùnh. 
Luaän: “Taïi sao vaäy?” 
Thuaät raèng: Ngöôøi ngoaøi hoûi vaën, lyù do taïi sao ba taùnh khoâng  lìa 

thöùc?  
Luaän: “Tuïng noùi”, ñeán “khoâng phaûi khoâng thaáy kia ñaây”. 
Thuaät raèng: Sau ñaây laø ñaùp roäng. Trong ñaây coù ba tuïng, hai  tuïng 

ñaàu phaân roõ ba taùnh, ba caâu ñaàu cuûa moät baøi tuïng sau thuyeát minh taùnh 
moät vaø khaùc, caâu thöù tö thuyeát minh thöùc beân trong khi Vieân thaønh  vaø 



Y tha tröôùc sau chöùng kieán. Trong hai tuïng ñaàu, tuïng thöù nhaát giaûi thích 
veà taùnh ñaàu, nöûa tuïng keá giaûi thích Y tha, nöûa tuïng coøn laïi giaûi thích 
Vieân thaønh. Vaên coøn laïi coù theå hieåu. Giaûi thích sau ñaây vaên phaân laøm 
hai ñoaïn: 

1. Giaûi thích vaên tuïng. 
2. Giaûi thích caùc moân. 
Trong giaûi thích baûn tuïng vaên laïi phaân laøm hai ñoaïn: 
1. Giaûi thích rieâng vaên tuïng. 
2. Toång keát yù tuïng ñeå ñaùp choã hoûi. 
Trong phaàn giaûi thích rieâng vaên tuïng laïi phaân laøm ba ñoaïn: 
1. Phaân roõ ba taùnh. 
2. Phaân roõ nghóa chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc. 
3. Phaân roõ chöùng kieán tröôùc sau. 
Trong phaàn phaân roõ ba taùnh laïi coù ba ñoaïn hoaëc hai ñoaïn: 
1. Giaûi thích taùnh Bieán keá sôû chaáp cuûa tuïng thöù nhaát, vaø giaûi thích 

taùnh Y tha khôûi cuûa nöûa tuïng thöù hai, vì töông ñoái thuyeát minh cho neân 
hôïp chung laøm moät. 

2. Giaûi thích taùnh Vieân thaønh thaät cuûa nöûa tuïng coøn laïi. 
Trong phaàn ñaàu laïi phaân laøm hai ñoaïn: 
1. Chæ giaûi thích Bieán keá sôû chaáp. 
2. Hôïp chung vôùi Y tha töông ñoái thuyeát minh. 
Luaän: “Vì keá chaáp khaép cho neân goïi laø bieán keá”. 
Thuaät raèng: Giaûi thích hai thuyeát trong sôû chaáp. Ñaây laø giaûi thích 

tröôùc cuûa Nan-ñaø. Giaûi thích hai chöõ bieán keá trong caâu thöù nhaát cuûa 
tuïng. Nghóa chöõ “chaâu” giaûi thích laø bieán khaép, nghóa chöõ “ñoä” giaûi 
thích laø keá. Chæ coù Thöùc thöù saùu môùi coù theå chaâu bieán keá ñoä, Thöùc thöù 
baûy ñoàng laø loaïi naøy cho neân cuõng goïi laø bieán keá, chæ coù theå goïi laø keá 
maø khoâng phaûi bieán. Hieän taïi luaän naøy y theo chaùnh nghóa, do ñaây neân 
taïo boán caâu phaân bieät: 

1. Coù bieán maø khoâng phaûi keá, laø caùc thöùc Voâ laäu, caùc thöùc Höõu laäu 
thieän coù theå duyeân roäng khaép maø khoâng coù keá chaáp. 

2. Coù keá maø khoâng phaûi bieán, laø thöùc Höõu laäu thöù baûy. 
3. Coù cuõng bieán cuõng keá, laø Thöùc thöù saùu ngaõ chaáp phaùp chaáp Höõu 

laäu nhieãm oâ. 
4. Coù phi bieán phi keá, laø naêm thöùc Höõu laäu vaø Thöùc thöù taùm. 
Hoûi: Bieán keá naøy sao goïi laø bæ bæ? 
Luaän: “Phaåm loaïi raát nhieàu”, ñeán “hö voïng phaân bieät”. 
Thuaät raèng: Vì taâm keá chaáp naøy phaåm loaïi raát nhieàu, hoaëc hai 



hoaëc ba, ñeán sau seõ bieát. Noùi laø bæ bæ, theå naøy laø gì? Laø naêng bieán keá hö 
voïng phaân bieät, töùc laø taâm taát caû naêng khôûi taùnh bieán keá Y tha. 

Saép söûa giaûi thích caâu thöù hai töùc laø giaûi thích caâu treân, goàm giaûi 
thích chöõ “do”. 

Luaän: “Töùc laø do bæ bæ”, ñeán “vaät bò bieán keá”. 
Thuaät raèng: Vì voïng phaân bieät cho neân bieán keá caùc thöù vaät bò bieán 

keá. Vaät laø theå, töùc laø taâm naêng keá khôûi leân choã chaáp. Theå naøy laø gì? 
Luaän: “Noùi raèng choã voïng chaáp”, ñeán “töï taùnh sai bieät”. 
Thuaät raèng: Taùnh naøy töùc laø choã chaáp cuûa hö voïng, laø taát caû nghóa 

lyù cuûa uaån, xöù, giôùi. Hoaëc phaùp hoaëc ngaõ, laø theå taùnh vaø nghóa sai bieät 
cuûa töï trong hai thöù naøy, ñaây töùc laø ngoaøi taâm khoâng coù phaùp, töùc laø do 
coù taâm naêng keá, theå keá chaáp coù vaät. Hai chöõ “bieán keá” cuûa caâu thöù nhaát 
neâu ra theå cuûa taâm naêng keá, laáy haønh töôùng cuûa bieán keá ñeå hieån phaùp 
theå cuûa noù. Chöõ “bieán keá” trong caâu thöù hai töùc laø haønh töôùng cuûa taâm 
naêng bieán keá, tröôùc laáy haønh töôùng ñeå neâu ra phaùp theå cuûa noù, sau laáy 
haønh töôùng ñeå thuyeát minh loãi khôûi keá chaáp. 

Hoûi: Choã keá chaáp phaùp töï taùnh naøy khoâng phaûi coù, taïi sao goïi laø 
vaät vaø goïi laø caùc thöù? 

Ñaùp: Tuøy theo taâm naêng keá cho neân noùi laø vaät. Taâm coù nhieàu 
phaåm cho neân noùi caùc thöù, theå khoâng phaûi caùc thöù. Laïi nöõa, choã keá chaáp 
voâ phaùp cuõng coù theå goïi laø vaät, vì hai phaùp höõu voâ ñeàu goïi laø vaät. Noùi 
caùc thöù, laø tuøy theo naêng bieán keá voïng phaân bieät taâm keá chaáp voâ vaät 
naøy, vì coi laø tình cuõng coù caùc thöù töôùng. 

Luaän: “Choã voïng chaáp naøy”, ñeán “choã chaáp töï taùnh”. 
Thuaät raèng: Giaûi thích caâu thöù ba. Ñaây laø caâu thöù hai choã voïng 

chaáp theå taùnh sai bieät cuûa ngaõ, phaùp, töï taùnh ngoaøi taâm khoâng coù, theå 
nhö loâng ruøa quyeát ñònh khoâng coù, goïi chung laø töï taùnh Bieán keá sôû 
chaáp. 

Luaän: “Nhö vaäy töï taùnh”, ñeán “baát khaû ñaéc”. 
Thuaät raèng: Tieáp theo laø caâu thöù tö. Nhö vaäy Bieán keá sôû chaáp vaø 

töï taùnh cuûa caâu thöù ba ñeàu laø voâ sôû höõu, khoâng theå coù moät ít gì cho neân 
noùi ñeàu laø khoâng coù, phaùp cuûa taùnh Y tha thì coù theå coù chuùt ít. Laøm sao 
bieát khoâng coù? Hai phaùp lyù vaø giaùo suy xeùt kyõ caøng laø baát khaû ñaéc, nhö 
choã daãn lyù vaø giaùo cuûa quyeån 7 tröôùc. Ñaây töùc laø moät laàn giaûi thích, chæ 
coù giaûi thích taùnh ñaàu. Sau ñaây sö thöù hai giaûi thích, phaàn ñaàu chæ giaûi 
thích sô löôïc tuïng thöù nhaát, phaàn sau roäng ñoái chieáu Y tha vaø giaûi thích 
roäng nöûa baøi tuïng keá ñoù. 

Luaän: “Hoaëc caâu ñaàu hieån naêng bieán keá thöùc”. 



Thuaät raèng: Nghóa cuøng vôùi tröôùc ñoàng. 
Luaän: “Caâu thöù hai hieån thò caûnh sôû bieán keá”. 
Thuaät raèng: Laø choã ñeå nöông chaáp, cuøng vôùi sö tröôùc khaùc nhau. 

Ñaây laø laáy lyù maø noùi, thoâng vôùi hai taùnh Y tha vaø Vieân thaønh kia, sau 
ñaây seõ töï bieát. Nhöng Nhieáp Ñaïi thöøa luaän chæ noùi Y tha, vì an tuùc xöù, 
coù chuùt ít gaàn nhau, vì caûnh cuûa phaøm phu, coù theå ñeã bieát, lyù thoâng vôùi 
Thaønh Thaät. 

Luaän: “Nöûa tuïng sau môùi môû”, ñeán “baát khaû ñaéc”. 
Thuaät raèng: Nöûa tuïng sau töùc laø hai caâu döôùi, môùi môû ra nghóa cuûa 

taùnh Bieán keá sôû chaáp khoâng phaûi coù, trong quyeån 7 tröôùc ñaõ hieån roäng 
khoâng phaûi coù. Nhöng nhö Nhieáp luaän quyeån 4, quyeån 5 ghi: “Naêng 
bieán keá töùc laø caâu thöù nhaát naøy, sôû bieán keá töùc laø caâu thöù hai naøy, vì 
bieán keá sôû chaáp töï taùnh maø thaønh”, töùc laø nöûa baøi tuïng sau trong luaän 
naøy. Treân ñaây chæ naëng giaûi thích choã chaáp cuûa baøi tuïng thöù nhaát. Töø 
ñaây trôû xuoáng roäng giaûi thích tuïng thöù nhaát vaø Y tha khôûi. Döôùi ñaây giaûi 
thích ba chuûng laøm ba ñoaïn, nhöng trong caâu thöù ba cuøng vôùi Y tha hôïp 
chung giaûi thích. Ñaõ noùi caâu thöù nhaát laø naêng bieán keá, cho neân luaän naøy 
tieáp theo laø hoûi. 

Luaän: “Naêng bieán keá ñaàu töï taùnh laø theá naøo?” 
Thuaät raèng: Ñaây laø hoûi veà töø ngöõ. Döôùi ñaây tröôùc heát giaûi thích 

roäng bieán keá, sau ñoù noùi roäng bæ bæ. 
Luaän: “Coù nghóa laø taùm thöùc”, ñeán “ñeàu laø naêng bieán keá”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø An Tueä giaûi thích. Chaáp töùc laø thoâng vôùi ba 

taùnh. Taâm cuûa Höõu laäu thì khoâng coù gì maø khoâng phaûi chaáp. Naêm thöùc 
tröôùc vaø Thöùc thöù taùm chæ coù phaùp chaáp, Thöùc thöù baûy chæ coù nhaân chaáp, 
Thöùc thöù saùu thì chaáp thoâng caû hai thöù. 

Luaän: “Vì hö voïng phaân bieät laøm töï taùnh”. 
Thuaät raèng: Hoaëc taâm Höõu laäu coù gioáng nhö taâm Voâ laäu khoâng 

khôûi chaáp, töùc laø khoâng neân noùi hö voïng phaân bieät. Hoaëc taâm khoâng 
chaáp maø goïi laø voïng phaân bieät thì taâm Voâ laäu ñaùng leõ goïi laø taâm hö 
voïng phaân bieät, töùc laø laáy lyù naøy ñeå thuyeát minh taâm Höõu laäu ñeàu laø 
naêng bieán keá. Vaên cuûa kinh Laêng-giaø vaø luaän Trung Bieân ñeàu noùi taùm 
thöùc laø voïng phaân bieät. 

Luaän: “Ñeàu töông tôï naêng thuû sôû thuû hieän”. 
Thuaät raèng: Trong Thaùnh giaùo noùi hai thuû teân laø chaáp, caùc taâm 

Höõu laäu ñaõ töông tôï töôùng hieän cuûa naêng thuû vaø sôû thuû cho neân ñeàu coù 
chaáp, khoâng phaûi coù thuû taâm khoâng goïi laø thuû, khoâng phaûi khoâng coù 
chaáp taâm tôï hai thuû. Taát caû kinh luaän ñeàu coù vaên naøy. Trong Nhieáp Ñaïi 



thöøa luaän quyeån 4 vaø Bieän Trung Bieân luaän cuõng ñeàu noùi nhö vaäy. 
Luaän: “Noùi A-laïi-da”, ñeán “laøm sôû duyeân”. 
Thuaät raèng: Choã chaáp voïng chaáp taäp khí cuûa töï taùnh, töùc laø chuûng 

töû cuûa taâm naêng chaáp. Luaän Du-giaø quyeån 51 vaø Hieån Döông luaän ghi: 
“A-laïi-da thöùc laáy chuûng töû voïng chaáp cuûa töï taùnh bieán keá sôû chaáp laøm 
sôû duyeân”. Neáu taâm Höõu laäu coù khoâng chaáp thì coù Höõu laäu chuûng töû 
maø Thöùc thöù taùm khoâng duyeân. Taïi sao luaän noùi Thöùc thöù taùm duyeân 
chuûng töû voïng chaáp? Luaän Du-giaø quyeån 76 vaø kinh Giaûi Thaâm Maät ghi: 
“Töôùng, danh vaø phaân bieät cuûa Thöùc thöù taùm”. Quyeån 51 ghi: “Duyeân 
bieán keá chuûng töû, cho neân bieán keá chuûng töû thoâng vôùi taát caû taâm Höõu 
laäu”, töùc laø trong thieän taâm thöøa nhaän coù phaùp chaáp. Ñaây laø nghóa cuûa 
caùc sö An Tueä. Döôùi ñaây phaàn thöù hai caùc sö Hoä Phaùp giaûi thích. 

Luaän: “Coù nghóa laø Thöùc thöù saùu”, ñeán “laø naêng bieán keá”. 
Thuaät raèng: Döôùi ñaây vaên coù ba ñoaïn: 
1. Neâu toâng. 
2. Laäp chöùng. 
3. Toång hôïp vaên traùi nghòch. 
Ñaây laø phaàn ñaàu. Hoaøn toaøn khoâng phaûi laø naêm thöùc vaø Thöùc thöù 

taùm, cuõng khoâng phaûi laø taát caû taâm, chaáp ngaõ chaáp phaùp môùi laø naêng 
bieán keá. Taïi sao vaäy? 

Luaän: “Chæ noùi YÙ Thöùc naêng bieán keá”. 
Thuaät raèng: Sau ñaây laøm chöùng coù möôøi, töùc laø coù möôøi chöõ “cho 

neân”. 
Hoûi: Neáu taâm naêng chaáp thoâng vôùi taùm thöùc thì taïi sao Nhieáp luaän 

quyeån 4 chæ noùi yù? 
Ñaùp: Nhö Thöùc thöù baûy cuõng coù theå bieán keá, nhöng trong luaän kia 

chæ noùi YÙ thöùc, khoâng noùi Thöùc thöù baûy, leõ naøo Thöùc thöù baûy khoâng theå 
laøm naêng bieán keá? Thöùc thöù baûy ñaõ coù theå nhöng khoâng noùi. Thuyeát 
minh naêm thöùc vaø Thöùc thöù taùm cuõng coù theå nhöng khoâng noùi. 

Luaän: “YÙ vaø YÙ thöùc goïi laø YÙ thöùc”. 
Thuaät raèng: Thöùc thöù baûy goïi laø yù, cuøng vôùi Thöùc thöù saùu hôïp laïi 

maø goïi chung laø YÙ thöùc, töùc laø ñaõ noùi, ai noùi hoaëc khoâng noùi. Nhö nghieäp 
vaø nghieäp ñaïo trong Tieåu thöøa, tö chæ laø nghieäp nhöng khoâng phaûi laø 
ñaïo, ba phaùp tham saân si laø ñaïo khoâng phaûi nghieäp, hai phaùp thaân vaø ngöõ 
cuõng laø ñaïo cuõng laø nghieäp, toång hôïp laïi noùi chæ goïi laø nghieäp ñaïo. Thöùc 
thöù baûy goïi laø yù, Thöùc thöù saùu goïi laø thöùc, toång hôïp laïi goïi laø YÙ thöùc, cho 
neân khoâng coù vaán naïn tröôùc. An Tueä noùi: “Taïi sao khoâng thöøa nhaän chæ 
coù Thöùc thöù saùu laø naêng bieán keá chaùp, coøn laïi baûy thöùc kia tuy cuõng coù 



theå keá ñoä nhöng khoâng theå bieán keá”. Nhieáp luaän tuy khoâng coù noùi, nhöng 
khoâng phaûi caùc thöùc kia khoâng coù keá ñoä. Nhieáp luaän quyeån 4 phaàn ñaàu 
vaø Thích luaän ñeàu coù giaûi thích naøy, noùi “Thöùc thöù saùu coù theå keá ñoä bieán 
khaép”. Theå thì thuaän vôùi teân cuûa noù, ngoaøi ra khoâng ñuùng, cho neân luaän 
kia khoâng noùi. Laïi nöõa, nhö nghieäp vaø nghieäp ñaïo cuûa oâng hôïp chung laïi 
noùi, toâi cuõng nhö theá. Thöùc thöù baûy goïi laø yù, naêm thöùc vaø Thöùc thöù taùm 
goïi laø thöùc, Thöùc thöù saùu goïi laø YÙ thöùc, luaän kia toång hôïp goïi laø YÙ thöùc, 
cuõng coù loãi gì! Cho neân bieát taùm thöùc ñeàu laø naêng bieán keá. 

Luaän: “Keá ñoä phaân bieät naêng bieán keá”. 
Thuaät raèng: Naêm thöùc tröôùc vaø Thöùc thöù taùm ñaõ khoâng coù keá ñoä, 

thuyeát minh voâ phaân bieät maø khoâng khôûi chaáp, Nhieáp luaän quyeån 4 
phaàn ñaàu ghi: “Neân bieát YÙ thöùc laø naêng bieán keá, vì coù phaân bieät, cho 
ñeán do ñoù voâ bieân haønh töôùng cuûa YÙ thöùc maø chuyeån roäng khaép taát caû 
phaân bieät keá ñoä, cho neân goïi laø Bieán keá, khoâng phaûi naêm thöùc vaø Thöùc 
thöù taùm coù theå keá chaáp roäng nhö theá”. Neáu nhö vaäy thì Thöùc thöù baûy 
khoâng theå keá chaáp roäng khaép thì ñaùng leõ khoâng phaûi choã naøy nhieáp? 
caâu noùi naøy khoâng ñuùng. Keá ñoä phaân bieät trong ba phaân bieät coù theå laøm 
Höõu töôùng phaân bieät trong baûy thöùc cho ñeán baát nhieãm, khoâng phaûi naêm 
thöùc vaø Thöùc thöù taùm coù khaû naêng naøy. Thöùc thöù baûy coù keá ñoä cho neân 
coù theå laø choã naøy nhieáp. Naêm thöùc vaø Thöùc thöù taùm thì khoâng nhö theá. 
Luaän Voâ Taùnh ghi: “YÙ thöùc coù phaân bieät, do coù theå hieån thò phaân bieät vaø 
tuøy nieäm phaân bieät choã taïp nhaïp taïp loaïn. Hieån thò töùc laø keá ñoä, khoâng 
phaûi laø töï taùnh, ngoaøi ra caùc thöùc khaùc cuõng coù. Ñaây laø chaùnh giaûi. Sö 
tröôùc noùi: “Keá ñoä phaân bieät laø keá chaáp caùc töôùng thoâ to, naêm thöùc vaø 
Thöùc thöù taùm thì khoâng coù”. Töï taùnh, maëc tình vaø höõu töôùng phaân bieät 
thì nhöõng thöù naøy laø teá, naêm thöùc vaø Thöùc thöù taùm noùi laø coù. Lyù cuõng 
khoâng caâu neä gì! Tuy Nhieáp luaän phoûng theo thoâ keá ñoä phaân bieät ñeå noùi 
hoaëc khoâng noùi naêm thöùc vaø Thöùc thöù taùm. Naêm thöùc vaø Thöùc thöù taùm 
thaät ra coù theå bieán keá. Laïi nöõa, taát caû taùm thöùc löïa rieâng vôùi taâm Voâ laäu 
cho neân noùi YÙ thöùc laø naêng höõu phaân bieät, khoâng cho raèng chæ noùi Thöùc 
thöù saùu vaø Thöùc thöù baûy. Nhieáp luaän cuûa Theá Thaân chæ noùi vì phaåm loaïi 
naêng bieán keá ñoä naøy khoâng löïa rieâng vôùi phaùp naøo caû. Voâ Taùnh luaän thì 
giaûi thích thieân veà luaän naøy, cho neân ñeå hieån thò lôøi noùi löïa rieâng bieät 
thì ñieàu ñoù coù loãi gì! Laïi vaán naïn nöõa. 

Luaän: “Chaáp ngaõ chaáp phaùp chaéc chaén laø tueä”. 
Thuaät raèng: Khoâng phaûi naêm thöùc vaø Thöùc thöù taùm haèng ñoàng thôøi 

vôùi tueä thì leõ naøo dung chöùa coù chaáp! Sö tröôùc noùi: “Neáu keá ñoä tueä thoâ 
thì naêm thöùc vaø Thöùc thöù taùm cuõng coù caùi khoâng teá”. Neáu nhö theá   taïi 



sao tueä taâm sôû khoâng phaûi laø Bieán haønh taâm sôû? 
Luaän: “Hai chaáp chaéc chaén cuøng vôùi voâ minh ñoàng thôøi”. 
Thuaät raèng: Hai chaáp ngaõ vaø phaùp chaéc chaén laø ñoàng thôøi voâ minh, 

vì khoâng phaûi trong thieän taâm coù voâ minh, vì thieän caên taùnh cuûa voâ si 
traùi vôùi noù. Sö tröôùc noùi ñieàu ñoù coù loãi gì? Toâi cuõng nhö Tieåu thöøa cuûa 
oâng, taàm vaø töù ñoàng thôøi khôûi, taùnh cuûa taàm töù thuaän coù theå thöøa nhaän 
ñoàng thôøi khôûi, taùnh cuûa taâm thieän vaø voâ minh thì laïi traùi nhau. 

Luaän: “Khoâng noùi voâ minh coù thieän taùnh”. 
Thuaät raèng: Luaän Du-giaø ñeàu khoâng noùi, trong hai chöôùng sau ñaây 

seõ daãn vaên cuûa luaän ñoù. Nhö theá naøo noäi trong taâm thieän maø noùi coù voâ 
minh? Luaän kia neáu noùi taát caû Höõu laäu ñeàu goïi laø Baát thieän, noùi teân laø 
thieän vì haønh töôùng cuûa noù nheï. 

Luaän: “Si vaø voâ si khoâng töông öng”. 
Thuaät raèng: Vì laø phaùp töông vi cho neân khoâng töông öng. Nhö voâ 

taøm cuøng vôùi taøm khoâng ñöôïc cuøng khôûi. Si vaø voâ si ví duï cuõng nhö theá. 
Neáu noùi laäu vaø Höõu laäu ñeàu laø Baát thieän thì voâ si cuøng vôùi si khoâng phaûi 
laø töông öng, vì töôùng si nhoû nheï maø goïi laø voâ si. 

Luaän: “Khoâng thaáy coù chaáp Ñaïo khoâng trí ”. 
Thuaät raèng: Neáu taâm Voâ laäu thì chaéc chaén hai Khoâng quaùn tuøy 

theo moät Khoâng maø hieän khôûi. Neáu taâm Höõu laäu thì chaéc chaén laø coù 
phaùp chaáp, töùc laø gia haïnh trí ñaõ coù phaùp chaáp, vì sao Naêng ñaïo khoâng 
trí hieän tieàn? Khoâng phaûi do nöôùc daãn maø löûa sinh, khoâng phaûi toái daãn 
cho saùng sinh. 

Luaän: “Chaáp höõu vaø ñaït voâ, khoâng ñoàng thôøi khôûi”. 
Thuaät raèng: Laïi nöõa, gia haïnh taâm tuøy thuaän Thaùnh giaùo maø khôûi 

ngaõ phaùp khoâng quaùn goïi laø ñaït voâ, ñaõ coù phaùp chaáp thì goïi laø chaáp höõu. 
Nhö theá naøo laø taâm chaáp höõu cuøng vôùi trí ñaït voâ maø ñoàng thôøi khôûi? Noù 
ñaõ khoâng caâu khôûi, hieån roõ gia haïnh taâm khoâng phaûi coù phaùp chaáp. 

Luaän: “Ñaõ töøng khoâng coù chaáp, khoâng phaûi laø naêng huaân”. 
Thuaät raèng: Laïi nöõa, neáu taâm Höõu laäu ñeàu coù phaùp chaáp thì taâm 

phaùp chaáp ñoù chaéc chaén coù theá löïc, ñaùng leõ taâm Dò thuïc sinh cuõng laø 
naêng huaân, vì taâm Höõu laäu coù theá öùng duïng, nhö thieän vaø aùc. Nhöng oâng 
chaáp Thöùc thöù taùm cuõng khoâng phaûi naêng huaân, laø Dò thuïc taâm khoâng 
coù theá öùng duïng, khoâng thaáy taâm coù chaáp theá öùng duïng khoâng coù naêng 
huaân thì ñaùng leõ Thöùc thöù taùm cuõng laø naêng huaân, neáu khoâng nhö theá 
thì cuøng traùi vôùi tyû löôïng. Neáu nhö theá taïi sao kinh Laêng-giaø, luaän Trung 
Bieân quyeån thöôïng noùi ba coõi taùm thöùc ñeàu laø voïng phaân bieät? Luaän 
Hieån Döông quyeån 16 noùi cuõng nhö vaäy? 
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Luaän: “Taâm Höõu laäu”, ñeán “hö voïng phaân bieät”. 
Thuaät raèng: Vaên sau ñaây toång hôïp caùc ñieàu traùi nhau coù ba phaàn, 

ñaây laø phaàn ñaàu. Toång hôïp Kieán phaàn noùi: “Tuy tröôùc laäp laøm hai Khoâng 
quaùn nhöng laø giaû töôùng, khoâng baèng Voâ laäu chöùng thaät lyù. Taát caû taùm 
thöùc goïi laø Voïng phaân bieät, Voïng phaân bieät khoâng phaûi laø chaáp taâm”. 
Neáu taâm Höõu laäu coù phi chaáp, taïi sao noùi coù hai töôùng thuû hieån hieän? 
Trung Bieân quyeån 1 ghi: “Hö voïng taâm vaø taâm sôû töông tôï hai töôùng 
hieän, ñeàu laø coù chaáp”. 

Luaän: “Tuy töông tôï sôû thuû”, ñeán “cuõng coù chaáp”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø toång hôïp thöù hai coù hai phaàn: 
1. Toång hôïp. 
2. Vaán naïn. 
Toång hôïp naøy vaø vaán naïn thöù nhaát veà caùc taâm Höõu laäu tuy tôï 

töôùng hieän cuûa sôû thuû vaø naêng thuû, maø khoâng phaûi taát caû taâm naêng Bieán 
keá. Do Y tha khôûi thieän vaø Voâ kyù taâm, tuy coù hai thuû hieän nhöng khoâng 
phaûi ñeàu laø khôûi chaáp, khoâng phaûi laáy tôï hai thuû ñoù lieàn cho taát caû ñeàu 
laø naêng bieán keá. Luaän Trung Bieân kia chæ caên cöù theo Thöùc thöù saùu vaø 
Thöùc thöù baûy maø taïo luaän. Neáu tôï hai thuû ñeàu laø chaáp thì khoâng coù taâm 
Voâ laäu cuõng coù chaáp. Trí sau khi ñaéc Voâ laäu cuûa Boà-taùt vaø Nhò thöøa coù 
hai thuû vaø töông öng ñeàu coù chaáp. Phaät Ñòa quyeån 7 ghi: “Chæ noùi Voâ 
laäu coù chaáp cuûa Nhò thöøa”. Caên cöù theo Nhò Thaäp giaûi thích thì Haäu ñaéc 
trí cuûa Boà-taùt cuõng coù phaùp chaáp, so vôùi Phaät Ñòa thì khoâng ñoàng. Phaät 
Ñòa chæ noùi Nhò thöøa Voâ laäu coù chaáp. Luaän naøy chæ noùi Phaät thì khoâng 
coù hieån, ngoaøi ra ñeàu cuõng coù. 

Luaän: “Haäu ñaéc trí cuûa Nhö Lai ñaùng leõ coù chaáp?” 
Thuaät raèng: Vaán naïn sö tröôùc raèng: “Phaät ñaùng leõ coù chaáp, vì coù 

hai töôùng thuû?” Nhö caùc Boà-taùt hieän hai töôùng, hoaëc choáng cheá raèng 
Haäu ñaéc trí cuûa Nhö Lai khoâng coù hai töôùng, coù loãi traùi Thaùnh giaùo. Neáu 
noùi khoâng coù Töôùng phaàn thì traùi vôùi kinh Phaät Ñòa. 

Luaän: “Kinh noùi Phaät trí”, ñeán “nhö göông soi”. 
Thuaät raèng: Thöùc thöù taùm Phaät trí goïi laø Ñaïi vieân caûnh, laø hieän 

phaùp laïc, Thanh vaên vaø baùt boä trang nghieâm ñaïo traøng, töùc laø bieán hoùa 
Thanh vaên. Thöùc thöù baûy bình ñaúng, cho ñeán Thaønh sôû taùc trí ñeàu coù 
khaû naêng hieän taïi, cho neân boán trí cuûa Phaät ñeàu coù hai töôùng, cho neân 
luaän noùi raèng hieån hieän thaân vaø ñoä nhö taám göông soi. Chôù cho raèng caùc 
trí khaùc ñeàu laø ví duï naøy. Chæ coù theå hieån hieän töôùng vaø nghóa coù theå 
ñoàng. Ñaây laø laøm chöùng Voâ laäu coù Töôùng phaàn. 

Luaän: “Neáu khoâng coù duyeân vaø duïng thì ñaùng leõ khoâng phaûi 
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trí”. 
Thuaät raèng: Hoaëc Nhö Lai trí khoâng coù Kieán phaàn, töùc laø   khoâng 

coù duyeân duïng thì ñaùng leõ khoâng phaûi trí, ñieàu naøy traùi lyù. Ñaúng nghóa 
laø ñoàng naém laáy choã vaán naïn taâm vaø taâm sôû khaùc. Boán trí phaåm Voâ laäu 
cuûa Nhö Lai vaø Boà-taùt ñaùng leõ khoâng phaûi laø trí phaåm, vì khoâng coù Kieán 
phaàn, nhö hö khoâng. Ñaõ thaønh thì ñaây laø ngöôïc höôùng leân maø thaønh, 
noùi raèng Höõu laäu thieän vaø Voâ kyù trí phaåm goàm caû taâm Voâ laäu phaåm 
cuûa phaøm phu vaø Nhò thöøa ñaùng leõ khoâng coù phaùp chaáp, vì khoâng phaûi 
nhieãm oâ taâm coù hai töôùng, nhö Voâ laäu trí phaåm cuûa Phaät, luaän kia cho laø 
Voâ laäu trí phaåm cuûa Nhö Lai coù chaáp. Kinh Boån Nghieäp Anh Laïc quyeån 
haï ghi: “Saùng vaø toái moät töôùng, thieän vaø aùc moät taâm”, laø nghóa baøi keä 
cuûa sö An-ñaø nöôùc cuûa Bình Sa vöông, cho neân bieát choã noùi cuûa sö tröôùc 
laø sai. Sö tröôùc vaán naïn raèng: “Neáu caùc taâm Höõu laäu ñeàu khoâng coù chaáp 
thì noùi Taïng thöùc duyeân chuûng töû naøo coù rieâng khaùc gì vôùi Bieán keá!” 

Luaän: “Tuy noùi Taïng thöùc”, ñeán “cho neân khoâng thaønh chöùng”. 
Thuaät raèng: Toång hôïp naøy laø phaàn nghòch lyù thöù ba, laïi coù giaûi 

thích rieâng nhö quyeån 2, trong ñaây laïi coøn caên cöù vaøo Höõu laäu maø mieãn 
cöôõng goïi laø Bieán keá chuûng töû, khoâng noùi Höõu laäu chuûng ñeàu laø Bieán 
keá. Ñaõ nhö theá, laïi khoâng noùi Thöùc thöù taùm chæ duyeân Bieán keá chuûng töû, 
ñaõ khoâng chæ noùi roõ chuûng töû sôû duyeân cuûa Thöùc thöù taùm, maø coøn noùi coù 
raát nhieàu. Tieáp theo laø luaän sö Hoä Phaùp toång keát caùc ñieàu treân. 

Luaän: “Do lyù thuù naøy”, ñeán “coù naêng bieán keá”. 
Thuaät raèng: Töø lyù thuù naøy choã noùi nhö treân thì chæ ñoái vôùi hai taâm 

phaåm cuûa Thöùc thöù saùu Höõu laäu vaø Thöùc thöù baûy Höõu laäu maø coù naêng 
bieán keá. Ñoaïn vaên naêm thöùc tröôùc vaø Thöùc thöù taùm nhieáp chung vôùi YÙ 
thöùc chöa thaáy, cho neân naêm thöùc tröôùc vaø Thöùc thöù taùm laø keá khoâng 
phaûi laø naêng bieán keá. Ñaây laø laàn löôït trình baøy trong hai chöôùng cuûa 
Phaät Ñòa quyeån 7. Döôùi ñaây seõ ñoái chieáu phaân roõ hai chöôùng. Ñaây laø 
noùi roäng veà hai chöõ Bieán keá ôû tröôùc. Töø ñaây xuoáng laø noùi roäng hai chöõ 
“bæ bæ” ôû tröôùc. 

Luaän: “Thöùc phaåm tuy coù hai”, ñeán “cho neân noùi bæ bæ”. 
Thuaät raèng: Thöùc phaåm tuy coù hai, laø hai Thöùc thöù saùu vaø thöù baûy, 

goïi chung Bieán keá vì noù laø moät chuûng phaân bieät, khoâng caàn phaûi baøn 
luaän. 

Noùi coù hai chuûng phaân bieät: Trong luaän Nhieáp Ñaïi thöøa quyeån 4 
ghi: “Bieán keá coù hai, moät laø töï taùnh keá, hai laø Sai bieät keá. Theá Thaân 
giaûi thích raèng: Neáu nhö ñoái vôùi nhaõn… maø keá chaáp töï taùnh thì ñoái vôùi 
keá chaáp naøy laø söï sai bieät cuûa thöôøng vaø voâ thöôøng. Quyeån 73 ghi: “Moät 
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laø Voâ sai bieät vaø hai laø Höõu sai bieät. Laïi nöõa, coù hai ñoaïn: moät laø gia 
haïnh, hai laø thi thieát”. Luaän Hieån Döông quyeån 16 ghi: “Moät laø vaên töï, 
hai laø Phi vaên töï. Laïi nöõa, coù hai ñoaïn: moät laø phaân bieät töï theå, hai laø 
phaân bieät sôû y duyeân söï, ñeàu nhieáp trong taùm phaân bieät”. Quyeån 74 ghi: 
“Moät laø tuøy giaùc, hai laø tuøy mieân”. 

Noùi coù ba chuûng phaân bieät: Moät laø ngaõ, hai laø phaùp vaø ba laø duïng, 
hoaëc töï taùnh, tuøy nieäm vaø tuøy ñoä phaân bieät, nhö luaän Ñoái Phaùp  quyeån 
2 noùi. 

Noùi coù boán chuûng phaân bieät: Nhieáp luaän ghi: “Moät laø Töï taùnh keá, 
hai laø Sai bieät keá, ba laø Höõu giaùc thieän hay danh ngoân thieän, boán laø Voâ 
giaùc keá hay danh ngoân Baát thieän”. Quyeån 73 ghi: “Moät laø Keá töï taùnh 
töôùng, hai laø Keá sai bieät, ba laø Keá sôû thuû, boán laø Keá naêng thuû”. Coù naêm 
thöù thì Nhieáp luaän ghi: “Moät laø Y danh keá nghóa, hai laø Y nghóa keá danh, 
ba laø Y danh keá danh, boán laø Y nghóa keá nghóa, naêm laø Y danh nghóa keá 
danh nghóa”. Luaän Hieån Döông quyeån 16 vaø Du-giaø quyeån 73 noùi moät 
chuûng töû coù naêm thöù, cuøng vôùi ñaây ñoàng. Quyeån 73 laïi coù naêm: “Moät 
laø Keá nghóa töï taùnh, ñieàu naøy laïi coù boán ñoaïn: moät laø Keá töï töôùng; hai 
laø Keá danh töï taùnh, ñieàu naøy laïi coù hai laø Voâ sai bieät; ba laø Keá nhieãm 
töï taùnh, coù caùc tham, saân…; boán laø Keá tònh töï taùnh, saéc naøy laø naêng thuû 
vaø sôû thuû”. 

Noùi coù naêm chuûng phaân bieät: 
1. Tham. 
2. Saân. 
3. Hôïp hoäi. 
4. Bieät ly. 
5. Xaû. 
Luaän Hieån Döông quyeån 16 cuøng vôùi vaên naøy ñoàng. Laïi nöõa,  coù 

naêm: 
 
 
 
 

 
ghi: 

 
1. Voâ thöôøng keá thöôøng. 
2. Khoå keá laïc. 
3. Baát tònh keá tònh. 
4. Voâ ngaõ keá ngaõ. 
5. Töï taùnh chaáp cuûa Bieán keá sôû chaáp trong caùc töôùng. 
Noùi coù saùu chuûng phaân bieät: Trong luaän Hieån Döông quyeån 16 
 
1. Töï taùnh keá: Keá chaáp caùc saéc laø thaät coù töôùng. 
2. Sai bieät keá: Keá chaáp caùc saéc laø thaät höõu saéc vaø Voâ saéc. 
3. Giaùc ngoä keá: chaáp lôøi noùi thieän. 
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töï. 

4. Tuøy mieân keá: chaáp lôøi noùi Baát thieän. 
5. Gia haïnh keá: Ñieàu naøy coù naêm laø tham, saân… 
6. Danh bieán keá: Ñieàu naøy coù hai laø choã khôûi Vaên töï vaø Phi   vaên 

 
Noùi coù baûy chuûng phaân bieät: Laø baûy phaân bieät, töùc laø höõu  töôùng, 

voâ töôùng, maëc tình, tìm caàu, töø saùt, nhieãm oâ vaø baát nhieãm oâ, nhö Du-giaø 
quyeån 1 vaø luaän Ñoái Phaùp noùi. 

Noùi coù taùm chuûng phaân bieät: Töùc laø taùm phaân bieät sinh ba söï, nhö 
luaän Hieån Döông quyeån 16 noùi. Taùm phaân bieät goàm: 

1. Töï taùnh phaân bieät: Phaân bieät töï taùnh cuûa caùc saéc vaø töôûng söï 
saéc.  

2. Sai bieät phaân bieät. 
3. Toång chaáp phaân bieät. 
4. Ngaõ phaân bieät. 
5. Ngaõ sôû phaân bieät. 
6. AÙi phaân bieät. 
7. Baát aùi phaân bieät. 
8. AÙi, Baát aùi caâu töông vi phaân bieät. 
Ba söï: 
1. Hyù luaän sôû y töôûng saéc söï. 
2. Kieán ngaõ maïn söï. 
3. Tham saân si söï. 
Caùc söï naøy coù giaûi thích roäng trong taùm phaân bieät sinh ba söï, nhö 

Du-giaø quyeån 36 vaø luaän Hieån Döông quyeån 16 giaûi thích. 
Noùi coù chín chuûng phaân bieät: Laáy lyù laøm thaønh, töùc laø duyeân chín 

phaåm keá chaáp, chaáp chín Ñòa cuõng nhö theá, chín keát caâu phaåm chaáp 
cuõng vaäy. 

Noùi coù möôøi chuûng phaân bieät: Töùc laø Nhieáp luaän quyeån 4 giaûi 
thích. Luaän Ñoái Phaùp quyeån 14 tuy goïi phaân bieät khoâng phaûi laø naêng 
bieán keá: 

1. Caên baûn phaân bieät: Töùc laø Thöùc thöù taùm. 
2. Duyeân töôùng phaân bieät. 
3. Hieån töôùng phaân bieät: Nhaõn… caùc thöùc ñeàu laøm sôû y. 
4. Duyeân töôùng bieán dò phaân bieät: Nhö söï bieán dò cuûa laõo… 
5. Hieån töôùng bieán dò phaân bieät. 
6. Tha daãn phaân bieät: Loaïi nghe khoâng ñuùng chaùnh phaùp. 
7. Baát nhö lyù phaân bieät: Loaïi ngoaïi ñaïo. 
8. Nhö lyù phaân bieät: Loaïi nghe ñuùng chaùnh phaùp. 
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9. Chaáp tröôùc phaân bieät: Loaïi ngaõ kieán. 
10. Taùn ñoäng phaân bieät: Töùc laø möôøi taùn ñoäng. 
Möôøi taùn ñoäng cuõng laøm möôøi chuûng, ñaây laø theå cuûa naêng bieán 

keá phaân bieät. Laïi nöõa, luaän Ñoái Phaùp quyeån 12 noùi möôøi chuûng trong 
kieán vaø Voâ kieán kieán. Laïi nöõa, laø choã tröø boû cuûa möôøi kieán vaø möôøi taùm 
Khoâng, nhö quyeån 77 giaûi thích. 

Noùi coù möôøi moät chuûng phaân bieät: Töùc laø möôøi moät thöùc laø thaân, 
thöùc cuûa thaân giaû, duyeân möôøi moät thöùc naøy sinh phaân bieät thì goïi laø 
möôøi moät chuûng phaân bieät, nhö Nhieáp luaän noùi. 

Noùi coù möôøi hai chuûng phaân bieät: Töùc laø Laêng-giaø quyeån 4, boä 
möôøi quyeån ghi: 

1. Ngoân ngöõ phaân bieät: Vì öa thích noùi naêng. 
2. Khaû tri phaân bieät. 
3. Töôùng phaân bieät. 
4. Nghóa phaân bieät. 
5. Thaät theå phaân bieät. 
6. Nhaân phaân bieät. 
7. Kieán phaân bieät. 
8. Kieán laäp phaân bieät. 
9. Sinh phaân bieät. 
10. Baát sinh phaân bieät. 
11. Hoøa hôïp phaân bieät. 
12. Phöôïc baát phöôïc phaân bieät. 
Duyeân rieâng möôøi hai xöù sinh phaân bieät cuõng nhö vaäy, möôøi ba 

chuûng phaân bieät thì khoâng coù noùi. 
Noùi coù möôøi boán chuûng phaân bieät: Töùc laø möôøi boán thöù Baát khaû kyù 

söï phaân bieät. Möôøi laêm chuûng phaân bieät cuõng khoâng coù. 
Noùi coù möôøi saùu chuûng phaân bieät: Töùc laø choã tröø boû möôøi saùu 

Khoâng, hoaëc choã tröø boû cuûa ba Khoâng. Luaän Hieån Döông quyeån 15 noùi 
moät laø caên troùi buoäc, hai laø höõu tình troùi buoäc. 

Noùi coù möôøi baûy chuûng phaân bieät: Luaän Ñoái Phaùp quyeån 12 noùi laø 
Töôùng phaàn vaø Kieán phaàn. 

Noùi coù möôøi taùm chuûng phaân bieät: Laø choã tröø boû cuûa möôøi taùm 
Khoâng cho ñeán hai möôi caâu Ngaõ kieán vaø Ngaõ sôû kieán. Choã tröø boû cuûa 
hai möôi Khoâng cho ñeán hai möôi caâu Ngaõ kieán vaø Ngaõ sôû kieán. Luaän 
Ñoái Phaùp quyeån 12 noùi hai möôi taùm kieán vaø saùu möôi hai kieán, do ñoù 
trong luaän naøy ghi: “Möôøi chuûng phaân bieät vaân vaân”. Quyeån 74 noùi tuøy 
theo Y tha khôûi nhö vaäy, maø choã phaàn löôïng Bieán keá cuõng vaäy, cho neân 
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coù voâ löôïng chuûng phaân bieät. Trong luaän naøy noùi, moãi moãi chuûng naøy 
ñeàu nhö choã daãn cuûa caùc luaän, ñeàu töï phaân bieät roäng, khoâng phieàn daãn 
ra. 

Töø treân ñeán ñaây noùi roäng caâu thöù nhaát ñaõ xong, töø ñaây xuoáng noùi 
roäng veà caâu thöù hai. 

Luaän: “Tieáp theo sôû bieán keá töï taùnh laø theá naøo?” 
Thuaät raèng: Noùi naêng bieán keá ñaõ xong, tieáp theo hoûi sôû bieán    keá 

laø gì.  
Luaän: “Nhieáp Ñaïi Thöøa noùi”, ñeán “Sôû duyeân duyeân”. 
Thuaät raèng: Trong ba taùnh laø Y tha khôûi, noùi Sôû duyeân duyeân  thì 

chaéc chaén laø höõu phaùp, taâm bieán keá laáy Sôû duyeân duyeân naøy laøm duyeân, 
vì gaàn guõi vôùi Töôùng phaàn thì chaéc chaén laø Y tha, khoâng laáy Vieân thaønh 
thaät maø laøm caûnh, vì Vieân thaønh thaät kia khoâng töông tôï. Nhieáp luaän 
quyeån 4 chæ noùi taùnh Y tha laø Sôû bieán keá. 

Luaän: “Taùnh Vieân thaønh thaät leõ naøo khoâng phaûi laø caûnh cuûa 
noù?” 

Thuaät raèng: Ñaây laø ngöôøi ngoaøi hoûi. Quyeån 76 ghi Thaéng    nghóa 
voâ taùnh, khoâng gioáng nhö choã chaáp töôùng Thaéng nghóa, ñeán sau seõ bieát, 
cuõng laáy Vieân thaønh thaät laøm Sôû duyeân duyeân xa, khoâng phaûi laø Töôùng 
phaàn, vì khoâng töông tôï, vì raát xa. 

Luaän: “Chaân khoâng phaûi voïng chaáp”, ñeán “cuõng laø sôû bieán keá”. 
Thuaät raèng: Y tha laø voïng, coù theå cho raèng phaàn ít laø Töôùng phaàn 

cuûa Vieân thaønh thaät kia, chaân naøy thì khoâng phaûi vaäy, vì khoâng gaàn 
nhau, xa cuõng khoâng ñöôïc. 

Luaän: “Bieán keá sôû chaáp”, ñeán “cho neân khoâng phaûi sôû bieán keá”. 
Thuaät raèng: Sôû chaáp tuy laø caûnh cuûa taâm Bieán keá, nhöng khoâng 

phaûi Sôû duyeân duyeân cho neân khoâng phaûi sôû bieán keá, vì sôû bieán keá thì 
caên cöù vaøo Höõu phaùp. Nghóa cuûa caûnh thì ñoàng thoâng vôùi Voâ phaùp cho 
neân goïi laø caûnh, Sôû duyeân duyeân thì caâu thuùc vôùi Voâ phaùp töùc laø phi, 
cho neân chæ coù Y tha laø sôû bieán keá. Quyeån 74 ghi: “Do ñaâu maø Bieán keá? 
Do y tha khôûi”, töùc laø ôû ñaây noùi. Taïi sao quyeån 74 laïi cuõng noùi Bieán keá 
sôû chaáp khoâng phaûi laø trí caûnh cuûa phaøm vaø Thaùnh? Vì voâ töôùng cho 
neân noùi ñeàu khoâng phaûi caûnh. Tôï töôùng phaàn laø Phi voâ phaùp, Voâ phaùp 
khoâng phaûi Sôû duyeân duyeân, vì Sôû duyeân duyeân chaéc chaén laø Höõu phaùp, 
taùnh cuûa noù coù theå goïi laø caûnh cuûa sôû duyeân, khoâng cho neân luaän ñoù noùi 
laø caûnh maø khoâng phaûi laø duyeân, vì khoâng coù theå. Ñoái vôùi taâm maø noùi laø 
khoâng phaûi caûnh, do ñoù thuyeát cuûa taùnh naøy laø neân bieát. Ñaây laø caâu tuïng 
thöù hai tröôùc ñaõ noùi xong. Phaät thì khoâng coù gì maø chaúng bieát. Hoaëc bieát 
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nhö theá naøo thaønh sôû duyeân, hoaëc khoâng bieát nhö theá naøo laø noùi bieán trí. 
Nghóa naøy neân suy nghó, nhö trong Duy thöùc quyeån 7 giaûi thích. 

Töø ñaây xuoáng noùi roäng caâu tuïng thöù ba vaø thöù tö, goàm giaûi thích 
caâu thöù nhaát trong baøi tuïng thöù hai. 

Luaän: “Töôùng cuûa Bieán keá sôû chaáp nhö theá naøo?” 
Thuaät raèng: Ñaây laø hoûi veà theå töôùng. 
Luaän: “So vôùi Y tha khôûi laïi coù gì khaùc?” 
Thuaät raèng: Ñaây laø hoûi hai sai bieät chung vôùi hai caâu hoûi. 
Luaän: “Coù nghóa laø ba coõi, ñeán “Bieán keá sôû chaáp”. 
Thuaät raèng: Sö naøy coù hai yù: 
1. Laäp toâng. 
2. Daãn chöùng thieân veà ñaùp caâu hoûi thöù nhaát. 
Caùc taâm vaø taâm sôû tuy moãi theå cuûa noù ñeàu laø moät töï chöùng phaàn 

nhöng tôï hai phaàn cuûa Y tha maø sinh, laø Töôùng phaàn vaø Kieán phaàn. 
Trong caùc kinh luaän noùi hai thuû töùc laø hai phaàn naøy. Nhö vaäy hai phaàn 
tuy coù töông tôï theå, nhöng lyù thì thaät ra laø khoâng coù. Hai töôùng naøy luaän 
Trung Bieân noùi laø keá sôû chaáp. 

Luaän: “Theå cuûa hai sôû y”, ñeán “duyeân sôû sinh”. 
Thuaät raèng: Ñaùp caâu hoûi thöù hai, hieån hai thöù sai bieät. Caùc thöùc söï 

theå cuûa hai sôû y naøy, thaät ra töø duyeân sinh, taùnh naøy khoâng phaûi khoâng 
coù, teân laø Y tha khôûi, vì duyeân sinh töø chuûng töû hö voïng phaân bieät. YÙ cuûa 
sö naøy noùi chæ coù töï chöùng phaàn laø Y tha maø coù. Sôû thuû naêng thuû vaø Kieán 
phaàn Töôùng phaàn laø keá sôû chaáp, nhö loâng ruøa, laø Voâ phaùp. 

Luaän: “Laøm sao bieát ñöôïc nhö vaäy?” 
Thuaät raèng: Döôùi ñaây laø daãn chöùng laøm sao bieát ñöôïc hai phaàn kia 

laø khoâng phaûi coù. 
Luaän: “Caùc Thaùnh giaùo noùi”, ñeán “Bieán keá sôû chaáp”. 
Thuaät raèng: Phaân roõ hai thöù sai bieät. Hö voïng phaân bieät laø Y tha 

khôûi. Luaän Trung Bieân cöïu dòch ghi: “Hö voïng toång loaïi laø ba coõi taâm 
taâm sôû”. Taân dòch thì ghi: “Ba coõi taâm taâm sôû laø hö voïng phaân bieät”. 
Luaän Hieån Döông quyeån 16 ghi: “Theå taùnh cuûa phaân bieät laø ba coõi taâm 
taâm sôû”. Du-giaø vaø Nhieáp luaän ñeàu coù caùc caâu noùi naøy, laø noùi raèng ba 
coõi taâm taâm sôû laø Y tha khôûi, töø nhaân duyeân sinh, hai thuû cuûa noù goïi laø 
Bieán keá sôû chaáp. Baøi tuïng trong luaän Trung Bieân cöïu dòch ghi: “Khoâng 
coù hai thuû maø coù caùi Voâ naøy”. Vaên Tröôøng haøng ghi: “Khoâng coù hai 
thuû laø khoâng coù sôû thuû naêng thuû, coù caùi Voâ naøy laø coù hai thuû voâ”. Taân 
dòch thì ghi: “Khoâng coù hai thuû naøy maø coù Voâ”. Nhieáp luaän vaø luaän 
Hieån Döông thì vaên naøy raát nhieàu. Luaän naøy phaàn thöù nhaát töùc laø sö An 
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Tueä phaàn nhieàu ñeàu noùi nghóa naøy. Döôùi ñaây laø Hoä Phaùp môùi phaân bieät 
theâm. 

Luaän: “Coù nghóa laø taát caû”, ñeán “Bieán keá sôû chaáp”. Thuaät 
raèng: Ñaây laø sö thöù hai noùi. Trong vaên coù boán ñoaïn: 
1. Neâu toâng. 
2. Daãn chöùng. 
3. Baøi xích. 
4. Keát chaùnh. 
nhaân duyeân sinh cuûa Töôùng phaàn vaø Kieán phaàn cuõng laø Y tha 

khôûi. Y theo hai phaàn voïng chaáp naøy maø quyeát ñònh laø höõu hay voâ, hoaëc 
cuõng höõu cuõng voâ, hoaëc Phi höõu chaúng phaûi khoâng, laø moät hoaëc laø khaùc, 
hoaëc caâu hoaëc baát caâu. Ñaây laø laáy höõu voâ laøm moät caâu rieâng, moät vaø 
khaùc hai caâu rieâng laøm ñaàu. Caâuvaø baát caâu thoâng vôùi hai xöù thì Töôùng 
phaàn vaø Kieán phaàn naøy môùi goïi laø Bieán keá sôû chaáp, khoâng phaûi nhaân 
duyeân hai phaùp maø goïi laø keá sôû chaáp. Nöông theo toång hôïp cuûa sö tröôùc 
maø tieáp theo daãn vaên laøm chöùng. 

Luaän: “Caùc Thaùnh giaùo noùi”, ñeán “Y tha khôûi”. 
Thuaät raèng: Döôùi ñaây laø daãn chöùng. Luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa quyeån 

4 ghi: “Hai chuûng chuûng cuûa Duy thöùc, kia goïi laø Duy thöùc, ñaây goïi 
laø duy löôïng, kia noùi laø hai, ñaây goïi laø chæ coù hai”. Luaän kia töï giaûi 
thích raèng: “Duy löôïng laø khoâng coù caûnh, duy löôïng laø coù Kieán phaàn vaø 
Töôùng phaàn, chuûng chuûng laø caùc thöù haønh töôùng sinh khôûi. Do coù Töôùng 
phaàn vaø Kieán phaàn maø ñöôïc thaønh hai chuûng, cho neân Kieán phaàn vaø 
Töôùng phaàn laø Y tha khôûi”. Kinh Phaät Ñòa noùi laø hieän taïi thaân vaø coõi, 
cuøng vôùi choã daãn boán chí giaùo cuûa quyeån 2 tröôùc, ñeàu coù hai phaàn, ba 
phaàn vaø boán phaàn cho neân noùi laø chuûng chuûng, vì ñeàu goïi laø Y tha khôûi. 
Laïi nöõa, chuûng chuûng laø Töôùng phaàn vaø Kieán phaàn moãi moãi ñeàu coù ng- 
hóa chuûng chuûng haønh töôùng, nhö Nhieáp luaän giaûi thích. 

Luaän: “Boán phaùp cuûa caùc töôùng”, ñeán “Y tha khôûi nhieáp”. 
Thuaät raèng: Laïi nöõa, trong naêm phaùp töông ñöông vôùi boán phaùp 

tröôùc, chæ tröø Chaân nhö. Möôøi moät thöùc goàm: 
1. Thaân. 
2. Thaân giaû. 
3. Thoï giaû. 
4. Sôû thoï cuûa noù. 
5. Naêng thoï cuûa noù. 
6. Theá. 
7. Soá. 
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8. Xöù. 
9. Ngoân thuyeát. 
10. Töï tha bieät. 
11. Thöùc thieän neûo aùc töû sinh. 
Nhaõn… naêm caên goïi laø Thaân, yù vaø giôùi sôû y cuûa thöùc goïi laø Thaân 

giaû, yù vaø giôùi sôû y cuûa YÙ Thöùc thöù saùu goïi laø thöùc cuûa thoï giaû. Ba thöùc 
naøy laáy saùu noäi giôùi laøm taùnh. Saéc vaø saùu traàn goïi laø Sôû thoï cuûa noù; saùu 
thöùc vaø giôùi goïi laø Naêng thoï; töông tôï ba thôøi aûnh hieän goïi laø Theá; töông 
tôï moät, hai… goïi laø Soá; töông tôï thoân xoùm aûnh hieän goïi laø Xöù; töông tôï 
thaáy nghe ngoân thuyeát hieän goïi laø Ngoân thuyeát; daáy khôûi ngaõ chaáp vaø 
ngaõ sôû chaáp goïi laø Töï tha bieät; töông tôï töôùng naêm neûo hieän goïi laø thöùc 
thieän neûo aùc sinh töû. Nghóa cuûa caùc moân naøy nhö Nhieáp luaän giaûi thích. 
Trong ñaây ñaõ noùi thaân thöùc, sôû thoï thöùc, xöù thöùc, ngoân thuyeát thöùc, thieän 
neûo aùc sinh töû hôïp chung vôùi naêm thöùc goïi laø Y tha khôûi. Töôùng phaàn 
cuõng laø Y tha. Du-giaø quyeån 72, quyeån 73 vaø luaän Hieån Döông quyeån 
12, quyeån 16 thuyeát minh veà naêm phaùp, Nhieáp luaän quyeån 4 thuyeát 
minh veà möôøi moät thöùc vaø töôùng danh, caùc luaän ñoù ñeàu noùi thuoäc veà Y 
tha khôûi, cho neân bieát hai phaàn töôùng kieán khoâng phaûi laø keá sôû chaáp. 
Luaän noùi “ñaúng” laø ñoàng vôùi töôùng thöùc vaø ñoàng vôùi saéc xöù. 

Luaän: “Khoâng nhö theá thì Voâ laäu”, ñeán “Bieán keá sôû chaáp”. 
Thuaät raèng: Döôùi ñaây laø baøi xích, trong ñoù coù vaán naïn naêm loãi. 

Ñaây laø vaán naïn loãi thöù nhaát. Neáu caùc Töôùng phaàn khoâng phaûi Y tha thì 
choã bieán hai phaàn töôùng kieán cuûa Haäu ñaéc trí cuûa Phaät ñaùng leõ goïi laø sôû 
chaáp phaûi khoâng? Neân laäp löôïng raèng: Höõu laäu khoâng phaûi nhieãm Kieán 
phaàn vaø Töôùng phaàn, khoâng phaûi keá sôû chaáp, vì laø khoâng phaûi nhieãm 
taâm hieån hieän hai phaàn. 

Luaän: “Thöøa nhaän thì ñaùng leõ Thaùnh trí”, ñeán “Höõu laäu cuõng nhö 
theá”. 

Thuaät raèng: Neáu thöøa nhaän hai phaàn kieán töôùng Voâ laäu nhö   Nhò 
thöøa thì cuõng keá sôû chaáp thì ñaùng leõ Thaùnh trí khoâng duyeân vôùi Töôùng 
phaàn cuûa töï tha maø sinh. Neáu duyeân töôùng maø sinh thì lieàn thaønh keá sôû 
chaáp. Neáu choã coù trí phaåm coù theå duyeân Y tha thì ñaùng leõ khoâng phaûi 
laø Ñaïo ñeá, vì coù Töôùng phaàn, nhö taâm Höõu laäu. Neáu khoâng thöøa nhaän 
Thaùnh trí thì tuy coù hai phaàn nhöng khoâng phaûi keá sôû chaáp. Neân bieát 
taâm Höõu laäu ñaùng leõ cuõng coù hai phaàn nhö vaäy, nhö taâm Voâ laäu. 

Luaän: “Laïi nöõa, neáu hai phaàn”, ñeán “theå khoâng phaûi coù”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø vaán naïn thöù hai. Neáu hai phaàn töôùng kieán Höõu 

laäu, ñeàu laø keá sôû chaáp thì ñaùng khoâng phaûi laø Sôû duyeân duyeân, vì luaän 
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kia noùi keá sôû chaáp thöøa nhaän hai phaàn khoâng phaûi coù, nhö söøng thoû. Luaän 
hoï cho raèng hai phaàn khoâng phaûi Sôû duyeân duyeân. Sôû duyeân duyeân laø 
Traàn Na duøng ñeå phaù tha vaø thaønh töïu tha maø laøm luaän. Ngaõ ñaõ laø Duy 
thöùc thì döïa vaøo caùi gì ñeå maø duyeân sinh? 

Luaän: “Ñaùng leõ hai phaàn”, ñeán “ñaùng leõ khoâng coù hai phaàn”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø vaán naïn thöù ba. Choã chaáp hai phaàn khoâng 

huaân thaønh chuûng töû, vì laø Voâ phaùp, nhö gaùi ñaù, töùc laø caùc thöù sau ñaùng 
leõ khoâng coù hai phaàn. Nhöng choã chaáp cuûa noù, choã coù chuûng töû cuûa hai 
phaàn khi sinh thì chæ coù töï chöùng hieän haønh laø Y tha khôûi. Chuûng töû 
sinh hai phaàn thì lieàn thaønh keá sôû chaáp, cho neân ñaët thaønh vaán naïn naøy. 
Neáu khoâng nhö theá thì vaên naøy ñuoåi theo nghóa khaùc, khoâng phaûi cöïc 
thaønh. 

Luaän: “Laïi nöõa, caùc taäp khí”, ñeán “naêng taùc nhaân duyeân”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø vaán naïn thöù tö. Höõu laäu taäp khí laø Töôùng phaàn 

cuûa thöùc, Töôùng phaàn ñaõ khoâng phaûi coù, leõ naøo phaùp naêng taùc nhaân 
duyeân cuûa theå khoâng phaûi coù? Giaû phaùp thì gioáng nhö nhaân duyeân, oâng 
chaáp theå cuûa Töôùng phaàn khoâng phaûi coù, ñoù laø chaáp chuûng töû khoâng 
phaûi thaät coù theå, töï chöùng phaàn khôûi duyeân cuõng vaãn khoâng phaûi Töôùng 
phaàn. Hieän taïi luaän naøy noùi hai chöõ “töï toâng” laø Töôùng phaàn nhieáp cho 
neân ñaët thaønh vaán naïn naøy. 

Luaän: “Hoaëc sôû sinh cuûa duyeân”, ñeán “khoâng khaùc vôùi nhaân”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø vaán naïn thöù naêm. Töø sôû sinh cuûa duyeân khoâng 

lìa hai phaàn trong thöùc thì khoâng phaûi Y tha khôûi. Sôû y cuûa hai phaàn y 
vaøo tha maø khôûi theå cuûa thöùc, ñaët ví duï cuõng nhö vaäy. Khoâng khaùc vôùi 
sôû y, bæ thöû coù theå rieâng khaùc. Neáu hai phaàn ngoaøi taâm khoâng phaûi nhaân 
duyeân sinh thì coù theå khoâng phaûi Y tha khôûi, nhöng sö naøy keá chaáp 
chuûng töû naêng sinh coù hai thöù. Naêng sinh vaø sôû sinh hieän haønh cuøng vôùi 
keá sôû chaáp, cho neân laáy töï theå laøm ví duï. Ví duï ñoù neân laäp löôïng raèng: 
Hai phaàn sôû sinh cuûa nhaân duyeân laø Y tha khôûi, vì chuûng töû cuûa nhaân 
duyeân sinh, nhö Töï chöùng phaàn. Laïi nöõa, chæ coù Töï chöùng phaàn thì do 
duyeân gì laøm chöùng töï chöùng, duyeân gì laøm chuûng töû, leõ naøo trong moät 
taâm maø cuõng laø cuõng laø löôïng phi löôïng? Vì ñaéc töï duyeân thöøa nhaän coù 
Kieán phaàn thì khoâng coù loãi naøy. Neáu laäp theâm phaàn thì Töï chöùng phaàn 
thöù nhaát khoâng do töø duyeân beân trong maø cuõng thuoäc Kieán phaàn. 

Luaän: “Do lyù thuù naøy”, ñeán “ñeàu laø Y tha khôûi”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø keát chaùnh. Giaûi thích hai caâu laøm hai taùnh, 

hoaëc laøm taùnh thöù nhaát cuøng vôùi Y tha khôûi hôïp chung laøm moân, ñaây laø 
sö thöù nhaát toång keát. Hoaëc phaân laøm ba taùnh, moãi moãi ñeàu thuyeát minh 
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rieâng. 
Töø ñaây trôû xuoáng giaûi thích Y tha, do lyù thuù nhieàu duyeân sinh theå 

cuûa taâm taâm sôû naøy, cuøng vôùi Töôùng phaàn vaø Kieán phaàn, dò sinh Nhò 
thöøa Höõu laäu Voâ laäu ñeàu laø Y tha khôûi, kheùo thuaän vôùi Thaùnh giaùo, vì 
khoâng traùi lyù. 

Giaûi thích caâu thöù nhaát cuûa tuïng thöù hai vaø theå taùnh cuûa keá sôû 
chaáp khoâng phaûi coù, hoûi ñaùp veà töôùng cuûa noù. Hai sö noùi Höõu theå vaø Voâ 
theå, roäng vaø heïp khoâng ñoàng. Phaân roõ hai taùnh, ñaùp rieâng caâu hoûi thöù 
hai. Toång laø noùi roäng baøi tuïng thöù nhaát ñaõ xong, ñoàng thôøi giaûi thích caâu 
thöù nhaát cuûa tuïng thöù hai, do ñoù keát ñoaïn vaên treân maø kieâm phaùt sinh 
ñoaïn vaên döôùi. 

Töø ñaây xuoáng laø giaûi thích caâu thöù hai cuûa baøi tuïng thöù hai. 
Luaän: “Nhieàu duyeân cuûa Y tha maø ñöôïc khôûi”. 
Thuaät raèng: Ba chöõ duyeân sôû sinh trong giaûi thích tuïng, laø giaûi 

thích nghóa Y tha. 
Luaän: “Tuïng noùi phaân bieät”, ñeán “cuõng laø Vieân thaønh”. 
Thuaät raèng: Giaûi thích hai chöõ phaân bieät chæ caâu thuùc trong Höõu 

laäu, ñoàng thôøi hieån lyù do taïi sao khoâng noùi tònh phaàn. Hoaëc töø beân döôùi 
giaûi thích caâu thöù hai, töø ñaây trôû leân laø giaûi thích chung caâu thöù nhaát. 
Hieän taïi trong tuïng naøy, neân bieát raèng coøn noùi nhieãm phaàn Y tha, noùi 
raèng phaùp phaân bieät laø choã sinh cuûa nhaân duyeân. Caùc phaùp taïp nhieãm 
goïi laø phaân bieät, vì choã sinh cuûa nhaân duyeân Y tha, hoaëc nhieãm Y tha 
laøm choã sinh cuûa duyeân phaân bieät, vì chæ coù taïp nhieãm. Y tha trong ñaây 
chæ noùi veà nhieãm phaàn, tònh phaàn Y tha cuõng laø Vieân thaønh, laø hieån 
thoâng hai taùnh, thuyeát minh tònh Y tha khoâng goïi laø phaân bieät vì nhieãm 
Y tha khôûi thì chæ coù Y tha, laø hieån trong tuïng naøy chæ thuyeát minh veà 
nhieãm phaàn. 

Luaän: “Hoaëc caùc nhieãm tònh”, ñeán “thuoäc veà Y tha khôûi”. 
Thuaät raèng: Phaàn thöù hai laïi giaûi thích nöõa. Hoaëc caùc taâm phaùp 

taâm sôû nhieãm vaø tònh ñeàu goïi laø phaân bieät, vì laø naêng duyeân löï. Trong 
ñoù noùi chung, do khoâng phaûi tònh cho neân khoâng phaûi duyeân löï. Noùi 
naêng duyeân, ñoù laø taát caû nhieãm y tha vaø tònh y tha, laø Y tha khôûi nhieáp 
trong tuïng naøy, ñeàu goïi laø phaân bieät. 

Hoûi: Neáu nhö theá thì nhieãm saéc, tònh saéc vaø Baát töông öng ñaùng leõ 
khoâng phaûi Y tha khôûi trong ñaây nhieáp, vì khoâng phaûi naêng duyeân löï vaø 
khoâng phaûi thuoäc veà Y tha? 

Ñaùp: Khoâng ñuùng, khi noùi caùc taâm thì caùc phaùp nhieãm tònh ñoù 
cuõng thuoäc veà Y tha khôûi naøy, vì khoâng lìa taâm, vì Duy thöùc moân. 
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Hoûi: Neáu nhö theá taïi sao ñöa ra hai chöõ naêng duyeân? 
Ñaùp: Hieån taâm naêng duyeân khaép caùc nhieãm tònh ñeàu goïi laø phaân 

bieät, vì goàm caû naêng löï, khoâng phaûi hai chöõ duyeân löï löïa rieâng vôùi caùc 
saéc. Caùc saéc tuy khoâng phaûi naêng duyeân, nhöng khoâng lìa taâm, cho neân 
cuõng thuoäc veà Y tha khôûi naøy. 

Tieáp theo döôùi ñaây giaûi thích taùnh Vieân thaønh thaät, tröôùc heát giaûi 
thích caâu thöù ba cuûa tuïng thöù hai. 

Luaän: “Choã hieån cuûa hai Khoâng”, ñeán “goïi laø Vieân thaønh thaät”. 
Thuaät raèng: Y theo choã hieån chaân lyù cuûa hai Khoâng moân thì phaûi 

coù ñuû ba nghóa, moät laø vieân maõn, hai laø thaønh töïu, ba laø phaùp thaät taùnh, 
môùi goïi laø Vieân thaønh thaät. Vì sao Chaân nhö coù ñuû ba nghóa naøy? 

Luaän: “Hieån theå cuûa bieán vaø thöôøng naøy laø Phi hö nguïy”. 
Thuaät raèng: Do Chaân nhö naøy: 
1. Theå bieán, vì khoâng choã naøo khoâng coù, töùc laø nghóa vieân maõn. 
2. Theå thöôøng, vì khoâng phaûi sinh dieät, töùc laø nghóa thaønh töïu. 
3. Theå phi hö nguïy, vì Chaân lyù cuûa caùc phaùp vaø thaät taùnh cuûa caùc 

phaùp, töùc laø chöõ theå naøy thoâng suoát ba xöù, vì luaän sô löôïc cho neân chæ 
thoâng vôùi thöôøng vaø bieán treân. 

Coøn noùi thöôøng bieán laø muoán hieån nghóa gì? 
Luaän: “Löïa rieâng vôùi töï coäng töôùng hö khoâng ngaõ”. 
Thuaät raèng: Chöõ bieán laø löïa rieâng vôùi töï töôùng, vì töï töôùng cuûa 

caùc phaùp bò caâu thuùc vôùi phaùp theå, khoâng thoâng vôùi caùc phaùp khaùc, 
neáu thoâng vôùi caùc phaùp khaùc thì lieàn thaønh Phi töï töôùng, cho neân chæ coù 
Chaân nhö laø coù theå khaép caùc phaùp. Chöõ “thöôøng” laø hieån nghóa gì? Chöõ 
thöôøng laø löïa rieâng vôùi coäng töôùng. Caùc phaùp Voâ thöôøng, Khoâng vaø Voâ 
ngaõ, tuy khaép caùc phaùp nhöng theå khoâng phaûi thaät coù, laø caùc phaùp treân 
khoâng coù theå khoâng coù duïng goïi laø Khoâng vaø Voâ ngaõ, khoâng phaûi coù 
thaät theå thoâng suoát caùc phaùp, chæ coù quaùn taâm khoâng coù theå coäng töôùng, 
ñaõ noùi nhö tröôùc. Ñaõ nhö theá thì khoâng neân noùi theå taùnh kia laø thöôøng 
phaùp, cho neân noùi Chaân nhö laø thöôøng ñeå löïa rieâng vôùi coäng töôùng kia. 
Laïi nöõa, ba chöõ “phi hö nguïy” coù yù hieån nghóa gì? Phi hö nguïy laø löïa 
rieâng vôùi hö khoâng vaø ngaõ. Tieåu thöøa vaø ngoaïi ñaïo chaáp hö khoâng vaø 
ngaõ cuõng laø theå cuõng laø thöôøng, coù theå khaép caùc phaùp, noùi thöôøng bieán 
ñoù laø hö nguïy, khoâng phaûi thaät taùnh cuûa caùc phaùp, cho neân chöõ “phi hö” 
laø löïa rieâng vôùi dò hö khoâng, chöõ phi nguïy löïa rieâng vôùi ngaõ, vì ñoàng vôùi 
voïng chaáp. Laïi nöõa, chöõ “ñaúng” laø chæ cho ñoàng laáy ñaïi höõu, hoøa hôïp 
cuûa caùc sö Veä theá vaø töï taùnh cuûa Taêng-khö, tuy caùc boä ñoù cho laø bieán 
nhöng theå cuõng laø thöôøng. Hieän taïi luaän naøy noùi theå ñoù laø taùnh hö nguïy, 
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khoâng phaûi quyeát ñònh coù theå, cho neân noùi trong luaän coù chöõ “ñaúng” töùc 
laø chæ coù Chaân nhö môùi coù ñuû ba nghóa. Chöõ “Vieân thaønh thaät” thì phoái 
hôïp thuoäc theå ñoù. 

Hoûi: Neáu nhö theá thì theå tònh phaàn Y tha khoâng phaûi laø thöôøng vaø 
bieán, taïi sao cuõng thuoäc veà Vieân thaønh thaät? 

Luaän: “Voâ laäu Höõu vi”, ñeán “cuõng ñöôïc teân naøy”. 
Thuaät raèng: Tònh phaàn Höõu vi cuõng coù ñuû ba nghóa: 
1. Ly ñaûo, vì theå khoâng phaûi nhieãm, ñoù laø nghóa thaät. 
2. Cöùu caùnh, vì gia haïnh thieän cuûa phaùp Höõu laäu khoâng theå ñoaïn 

hoaëc, khoâng phaûi cöùu caùnh. Theå cuûa caùc phaùp Voâ laäu laø Voâ laäu, coù theå 
ñoaïn caùc nhieãm roát raùo, ñoù laø nghóa Thaønh. 

3. Duïng thuø thaéng chu bieán, vì coù theå ñoaïn khaép taát caû phaùp nhieãm, 
duyeân khaép caùc caûnh, duyeân khaép Chaân nhö, cho neân noùi thöù ba laø duïng 
thuø thaéng chu bieán, ñoù laø nghóa Vieân. 

Do ñuû ba nghóa ñoàng vôùi Chaân nhö, cho neân tònh Y tha cuõng ñöôïc 
goïi laø taùnh Vieân thaønh thaät. Trong cöïu luaän Trung Bieân cuõng ghi: “Voâ 
vi thì voâ bieán voâ ñaûo thaønh töïu nhaäp chaân thaät taùnh”. Taát caû Höõu vi ñeàu 
laø ñaïo nhieáp, khoâng coù ñieân ñaûo thaønh töïu, vì khoâng coù ñieân ñaûo trong 
phaåm loaïi caûnh giôùi cho neân ñöôïc nhaäp chaân thaät taùnh. Voâ bieán laø nghóa 
thöôøng, voâ ñieân ñaûo laø nghóa Phi hö nguïy. Thaønh töïu laø nghóa bieán. Do 
ba nghóa treân maø Chaân nhö goïi laø thaønh thaät. Tònh phaàn Y tha chæ coù 
theå khaép, ñeàu khoâng coù ñieân ñaûo, chæ laø nghóa thöù nhaát vaø thöù ba trong 
ñaây. Nghóa voâ cöùu caùnh, taân dòch luaän Trung Bieân quyeån 2 ghi: “Chaân 
nhö Nieát-baøn khoâng coù bieán ñoåi, cho neân goïi laø Vieân thaønh thaät. Höõu vi 
toång nhieáp taát caû Thaùnh ñaïo, ñoái vôùi caûnh khoâng coù ñieân ñaûo cho neân 
cuõng goïi laø Vieân thaønh thaät”. Hôïp chung hai thöù naøy laïi thì chæ coù hai 
nghóa thöù nhaát vaø thöù ba trong ñaây. Nhieáp luaän quyeån 4 ghi: “Duyeân 
gì goïi laø Vieân thaønh thaät? Do khoâng coù bieán dò”, töùc laø nghóa thöôøng ôû 
ñaây. Sôû duyeân cuûa thanh tònh töùc laø nghóa bieán ôû ñaây. Taùnh toái thaéng 
cuûa taát caû phaùp thieän laø Phi hö nguïy naøy. Thaät taùnh cuûa caùc phaùp, trong 
luaän Trung Bieân kia chæ coi laø Chaân nhö taùnh Vieân thaønh thaät, khoâng 
phaûi tònh Y tha cuõng nhieáp trong taùnh Vieân thaønh thaät, vì nghóa khoâng 
ñuû. Trong ñaây nghóa nhieáp chung ñeàu ñoàng nhau. 

Luaän: “Hieän taïi trong ñaây noùi sô khoâng phaûi haäu”. 
Thuaät raèng: Tuy caùc phaùp tònh phaàn cuûa Voâ vi vaø Höõu vi ñeàu laø 

Vieân thaønh thaät, nhöng trong tuïng naøy noùi Chaân nhö ñaàu goïi laø Vieân 
thaønh thaät, khoâng phaûi tònh phaàn sau, vì khoâng theå löïa rieâng vôùi ba 
nghóa thuø thaéng cuûa töï töôùng vaø coäng töôùng. Tònh phaàn Y tha, moät laø 
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khoâng phaûi choã chöùng, hai laø khoâng phaûi phaùp taùnh, cho neân trong luaän 
naøy noùi tröôùc khoâng phaûi sau. Ñaây laø giaûi thích ba chöõ “Vieân thaønh 
thaät” trong caâu thöù ba. Tieáp theo giaûi thích “ñoái vôùi noù” vaø caâu thöù tö. 
Phaàn ñaàu giaûi thích chung, phaàn sau laø giaûi thích rieâng. 

Luaän: “Thöû laø ñoái vôùi bæ”, ñeán “Chaân nhö laøm taùnh”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø giaûi thích chung. Vieân thaønh thaät naøy, ñoái vôùi 

choã noùi ôû tröôùc veà Y tha khôûi kia, trong taát caû thôøi thöôøng khoâng coù Bieán 
keá sôû chaáp thöù nhaát. Thöôøng nghóa laø haèng, nghóa laø taát caû thôøi, nghòch 
vôùi nghóa lìa Khoâng vaø nghóa lìa loãi, laø choã chaáp laøm ban ñaàu cuûa ba 
taùnh, cho neân goïi laø tieàn. Ñaây laø Vieân thaønh thaät treân Y tha khôûi khoâng 
coù keá sôû chaáp, hai ngaõ ñaõ Khoâng, y theo choã hieån Chaân nhö cuûa Khoâng 
moân maø laøm töï taùnh cuûa noù. Tieáng Phaïm laø Thuaán-nhaõ, Haùn dòch laø 
Khoâng; Thuaán-nhaõ-ña, Haùn dòch laø Khoâng taùnh. Nhö goïi Khoâng taùnh 
maø khoâng goïi laø Khoâng, cho neân y theo Khoâng moân maø hieån taùnh naøy, 
töùc Vieân thaønh thaät laø choã hieån cuûa Khoâng, laø phoûng theo bieåu thuyeân 
ñeå hieån Vieân thaønh thaät. 

Hoûi: Khoâng laøm moân, laø trí laøm Khoâng hay Khoâng laøm dò trí? 
Ñaùp: Khoâng laø caûnh cuûa trí, theå cuûa Khoâng khoâng phaûi trí, khi trí 

duyeân caùi Khoâng ñoù, laø hieån Chaân nhö naøy. 
Luaän: “Noùi hai chöõ ñoái vôùi bæ”, ñeán “chaúng töùc chaúng lìa”. 
Thuaät raèng: Döôùi ñaây ñaët naëng giaûi thích chöõ “ñoái vôùi bæ”, töùc laø 

phoûng theo giaù thuyeân ñeå hieån Vieân thaønh thaät. Caâu thöù ba cuûa tuïng noùi 
ñoái vôùi bæ laø hieån Vieân thaønh thaät naøy cuøng vôùi Y tha chaúng töùc chaúng 
lìa. Y tha laø sôû ñoái vôùi, Chaân nhö laø naêng ñoái vôùi, khoâng phaûi ngay moät 
phaùp maø coù sôû ñoái vôùi vaø naêng ñoái vôùi, hieån Chaân nhö vaø Y tha khoâng 
phaûi töùc laø nhau. Neáu laø töùc thì Chaân nhö ñaùng leõ bò dieät maát, Y tha 
thì ñaùng leõ khoâng sinh. Noùi khoâng lìa thì ngay treân Y tha coù Chaân nhö, 
ñoái vôùi bæ khoâng theå noùi lìa. Neáu noùi hoaøn toaøn lìa thì ñaùng leõ Chaân 
nhö khoâng phaûi taùnh cuûa Y tha kia, neáu lìa Y tha thì rieâng coù Chaân nhö 
taùnh, taïi sao noùi ñoái vôùi bæ? Cho neân hai chöõ ñoái vôùi bæ laø hieån chaúng töùc 
chaúng lìa. Trong ñaây chæ coù höõu vaø khoâng, ñoái vôùi bæ cuõng coù thöû. 

Luaän: “Ba chöõ thöôøng vieãn ly”, ñeán “lyù laø haèng chaúng phaûi coù”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø giaûi thích ba chöõ “thöôøng vieãn ly” cuûa caâu thöù 

tö. Noùi raèng Bieán keá sôû chaáp laø voïng sôû chaáp, ñaây khoâng phaûi laø taïm 
thôøi khoâng coù maø laø haèng thôøi khoâng coù, cho neân goïi laø thöôøng, theå naøy 
laø chaúng phaûi coù cho neân goïi laø vieãn ly. Ñaõ vieãn ly thì khoâng coù keá sôû 
chaáp, laïi ñöa ra chöõ “tröôùc”, ñieàu naøy coù duïng yù gì? 

Luaän: “Nghóa cuûa chöõ ‘tröôùc’ laø hieån chaúng phaûi Khoâng y tha”. 
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Thuaät raèng: Y tha cuûa Bieán keá sôû chaáp noùi ôû tröôùc. Chöõ Khoâng 
naøy ñoái vôùi sôû chaáp, khoâng phaûi Khoâng naøy ñoái vôùi Y tha. 

Chöõ “tröôùc” laø hieån trong tuïng naøy chæ noùi thöôøng vieãn ly Bieán keá 
sôû chaáp tröôùc, ñaõ khoâng coù keá sôû chaáp maø laïi noùi taùnh thì ñaây coù duïng 
yù gì? 

Luaän: “Taùnh laø hieån hai Khoâng”, ñeán “vì lìa Voâ taùnh”. 
Thuaät raèng: YÙ muoán noùi Chaân nhö laø taùnh cuûa Khoâng, khoâng phaûi 

töùc laø Khoâng, vì Khoâng laø nguyeân nhaân maø Chaân nhö môùi hieån ñöôïc. 
Theå cuûa Chaân nhö laø Khoâng thì cuõng ñaâu coù haïi gì! Chaân nhö lìa höõu 
töôùng vaø lìa voâ töôùng. Neáu noùi ñoái vôùi Khoâng tuy lìa höõu töôùng, khoâng 
phaûi lìa Khoâng töôùng, cho neân chöõ Khoâng ôû ñaây khoâng phaûi laø theå cuûa 
Chaân nhö cho neân ñöa ra chöõ “taùnh” coù öùng duïng saâu xa. Chaân nhö 
lìa Khoâng goïi laø Khoâng taùnh, Chaân nhö lìa Höõu goïi laø Höõu taùnh, beänh 
chaáp phaàn nhieàu khôûi Höõu cho neân chæ noùi Khoâng moân, hoaëc beänh chaáp 
Khoâng phaùt sinh thì cuõng laäp ra Höõu taùnh, yù naøy laø toång hieån taùnh Vieân 
thaønh thaät treân Y tha khoâng coù taùnh sôû hieån cuûa choã chaáp ôû tröôùc, cho 
neân giaù moân vaø bieåu moân ñeàu coù lyù do. Ñaây laø giaûi thích hai caâu cuoái 
cuûa tuïng thöù hai ñaõ xong. Tuy hai tuïng khoâng ñoàng, thuyeát minh ba taùnh 
theå ñaõ xong. 

Döôùi ñaây thuyeát minh Dò töôùng vaø Baát dò töôùng cuûa ba taùnh, töùc laø 
tuïng thöù ba. Trong ñoù coù ba phaàn: 

1. Giaûi thích phaùp. 
2. Giaûi thích duï. 
3. Toång keát. 
Luaän: “Do lyù tröôùc”, ñeán “ñaùng leõ laø voâ thöôøng”. 
Thuaät raèng: Döôùi ñaây laø giaûi thích ba caâu ñaàu trong tuïng thöù ba. 

Ñaây laø cuøng vôùi Y tha khôûi khoâng phaûi dò khoâng phaûi baát dò, trong Nhieáp 
luaän ñeàu ñoái vôùi ba taùnh thuyeát minh dò vaø baát dò, trong ñaây thì chæ ñoái 
vôùi Y tha khôûi maø laáy höõu phaùp töông ñoái cuûa hai taùnh naøy, khoâng phaûi 
ñoái vôùi keá sôû chaáp maø laáy Voâ theå, cho neân chæ coù ñoái vôùi hai taùnh. Trong 
ñaây luaän noùi do lyù cuûa chaúng töùc chaúng lìa tröôùc, neáu Y tha khôûi cuøng 
vôùi noù quyeát ñònh khaùc nhau thì Chaân nhö ñaùng leõ khoâng phaûi Thaät taùnh 
cuûa noù, ñaõ cuøng vôùi noù khaùc nhau cho neân khoâng phaûi taùnh cuûa noù. Neáu 
hoaøn toaøn khoâng khaùc nhau thì Chaân nhö taùnh naøy ñaùng leõ laø voâ thöôøng, 
Y tha khoâng phaûi thöôøng vì ñaây kia ñoàng nhau. 

Luaän: “Bæ thöû ñeàu ñaùng leõ laø”, ñeán “duïng ñaùng leõ khoâng khaùc”. 
Thuaät raèng: Laïi nöõa, giaûi thích nghóa cuûa chöõ “moät”. Y tha bæ  vaø 

Chaân nhö thöû ñaõ laø moät theå thì ñeàu ñaùng leõ laø tònh caûnh vaø Phi tònh caûnh, 
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vì laø moät theå. Luaän Trung Bieân quyeån 1 ghi: “Khoâng coù hai thöù höõu vaø 
voâ, chaúng phaûi coù cuõng chaúng phaûi khoâng, phi khaùc cuõng chaúng phaûi 
moät”. Ñoù laø noùi Khoâng töôùng, chính laø ñoàng vôùi luaän naøy. Quyeån 74 
ghi: “Chæ coù caûnh cuûa Chaân nhö thaùnh trí naøy, nöông theo phaùp khaùc maø 
khôûi phaøm caûnh vaø Thaùnh trí caûnh”. Laïi nöõa, theå cuûa Y tha caûnh laø baát 
tònh, theå cuûa Chaân nhö caûnh laø tònh, hai taùnh ñaõ laø moät thì theå cuûa Y tha 
caûnh kia ñaùng leõ cuõng tònh, Chaân nhö caûnh ñaùng leõ cuõng baát tònh. Laïi 
nöõa, Y tha ñaõ thoâng vôùi phaøm caûnh vaø thaùnh caûnh thì Chaân nhö ñaùng leõ 
cuõng nhö theá. Ñaõ nhö theá thì töùc laø caên baûn trí voâ phaân bieät, cuøng vôùi 
Haäu ñaéc trí ñaùng leõ khoâng khaùc theå. Boån trí voán duyeân Chaân nhö, cuõng 
duyeân Y tha. Haäu ñaéc trí duyeân Y tha, cuõng duyeân Chaân nhö. Ñaây laø 
phoûng theo Kieán phaàn ñaët laøm vaán naïn, cho neân hai taùnh khoâng khaùc 
nhau. Nhieáp luaän ghi: “Do chuûng töû cuûa Y tha sinh thaønh Y tha, vì do 
Bieán keá sôû chaáp duyeân töôùng”. Choã Bieán keá cuûa Bieán keá, do ñoù thaønh 
Bieán keá sôû chaáp, do töùc laø töï taùnh naøy maø thaønh Vieân thaønh thaät. Vì sôû 
bieán keá cuûa Chaân nhö khoâng coù nhö vaäy cho neân ba taùnh laø phi dò vaø 
phi baát dò. Theá Thaân noùi: YÙ thöùc laø Bieán keá thì Y tha khôûi naøy laøm naêng 
sinh Bieán keá cuûa caûnh taùnh sôû thuû sôû duyeân, do ñoù cuõng goïi laø Bieán keá 
sôû chaáp, töùc laø Y tha khôûi laøm caûnh sinh taâm Bieán keá, nghóa laø taùnh keá 
sôû chaáp, ñoù laø giaûi thích sôû duyeân töôùng cuûa Bieán keá, vì laø sôû bieán keá, 
töùc laø YÙ thöùc ñoù goïi laø Bieán keá, duyeân töôùng maïo kia maø laøm caûnh sôû 
thuû laøm sôû bieán keá. Do ñoù Y tha naøy cuõng goïi laø taùnh keá sôû chaáp. Noùi 
raèng Y tha khôûi laø caûnh sôû duyeân cuûa taâm keá chaáp, cuõng goïi laø keá sôû 
chaáp. Caùi tröôùc thì laøm caûnh naêng sinh keá taâm goïi laø keá sôû chaáp, caùi sau 
laøm sôû duyeân cuûa keá taâm cho neân goïi laø keá sôû chaáp. Giaûi thích chung 
luaän naøy laø nghóa chöõ “moät”. Luaän Voâ Taùnh ghi: “Phi dò, laø Y tha khôûi 
thì coù, keá sôû chaáp thì khoâng”. Coù voïng chaáp ñoái vôùi höõu ñöôïc goïi laø dò, 
coù voïng chaáp ñoái vôùi chaúng phaûi coù thì khoâng ñöôïc goïi laø dò, vì chaúng 
phaûi coù kia ñaõ laø voâ thì voïng chaáp caùi gì ñeå laøm dò? Phi baát dò, laø höõu vaø 
chaúng phaûi coù khoâng thaønh nhaát, vì y tha thì baát tònh, Vieân thaønh thaät thì 
tònh, cho neân ba taùnh kia laø phi dò vaø phi baát dò. Ñaây laø moät giaûi thích. 
Laïi nöõa, do Y tha laø Bieán keá sôû chaáp vaø sôû y chæ cuûa ngaõ vaø saéc thì Y 
tha khôûi goïi laø keá sôû chaáp, vì sôû duyeân töôùng cuûa Bieán keá, töùc laø Y tha 
laøm sôû y cuûa keá sôû chaáp, goïi laø keá sôû chaáp. Giaûi thích naøy cuøng vôùi giaûi 
thích tröôùc cuûa theá thaân khaùc nhau. Laïi nöõa, Y tha khôûi laø YÙ thöùc Bieán 
keá vaø sôû bieán keá cuûa ngaõ vaø saéc, töùc laø Y tha khôûi laøm sôû keá chaáp cuûa 
naêng bieán keá goïi laø keá sôû chaáp. Luaän kia noùi raèng do yù thuù naøy maø giaû 
thuyeát Y tha laøm keá sôû chaáp. Ñaây laø giaûi thích hai caâu treân cuûa tuïng thöù 
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ba, keá sôû chaáp naøy cuøng vôùi Y tha khoâng phaûi nhaát khoâng phaûi dò ñaõ noùi 
xong. Döôùi ñaây laø giaûi thích laàn löôït caâu thöù ba. 

Luaän: “Taïi sao hai taùnh laø phi dò vaø phi baát dò?” 
Thuaät raèng: Ñaây laø hoûi veà ví duï. 
Luaän: “Nhö taùnh cuûa voâ thöôøng Voâ ngaõ kia”. 
Thuaät raèng: Tuïng noùi nhö taùnh cuûa voâ thöôøng, ñoàng laáy Voâ ngaõ vaø 

Khoâng, cho neân sau chöõ Voâ ngaõ coù chöõ “vaân vaân”. 
Luaän:  “Taùnh  cuûa  voâ  thöôøng…”,  ñeán  “khoâng  phaûi  coäng töôùng 

kia”. 
Thuaät raèng: Neáu quyeát ñònh laø dò thì haønh phaùp kia khoâng phaûi voâ 

thöôøng…, nhö maøu xanh khoâng phaûi maøu vaøng, vì laø khaùc nhau. Neáu hoa 
ñoám trong hö khoâng toaøn dò thì caùc voâ thöôøng naøy ñaùng leõ khoâng phaûi 
coäng töôùng cuûa caùc haønh kia, nhö coäng töôùng cuûa saéc vaø Phi saéc cuøng 
vôùi saéc khoâng khaùc nhau. 

Luaän: “Do ví duï naøy hieån thò”, ñeán “töông ñoái maø coù”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø toång keát ñoaïn vaên treân. Do ñaïo lyù naøy maø hai 

taùnh khoâng phaûi nhaát vaø dò, caùc phaùp cuøng vôùi lyù cuûa phaùp taùnh chaéc 
chaén cuõng vaäy. Y tha laø phaùp, phaùp taùnh nhö vaäy thì ñaïo lyù ñaùng leõ cuõng 
nhö theá. Taïi sao vaäy? Vì Thaéng nghóa vaø Theá tuïc töông ñoái nhau. Noùi 
raèng neáu coù tuïc lyù thì phaûi coù Chaân lyù, neáu khoâng coù chaân thì töông ñoái 
vôùi phaùp gì ñeå laøm tuïc, khoâng phaûi loâng ruøa mong söøng thoû maø coù theå 
noùi nhaát vaø dò, vì theå laø voâ! Neáu coù Chaân thì lyù chaéc chaén phaûi coù tuïc, 
neáu khoâng coù tuïc thì töông ñoái vôùi phaùp gì ñeå laøm chaân! Do ñaïo lyù naøy 
maø ba chaân ôû tröôùc cuõng goïi laø tuïc, vì chaân ôû trong tuïc, cho neân ba tuïc 
sau cuõng goïi laø chaân, vì tuïc trong chaân. Nhö lyù thuø thaéng naøy maø hai 
taùnh kia phi dò vaø phi nhaát. Tieáp theo ñoaïn thöù ba, giaûi thích caâu thöù tö 
“khoâng phaûi khoâng thaáy thöû bæ”. 

Luaän: “Khoâng phaûi khoâng chöùng kieán”, ñeán “taùnh Y tha khôûi”. 
Thuaät raèng: Vaên döôùi ñaây coù hai ñoaïn: moät laø chung, hai laø 

rieâng. 
Ñaây laø phaàn ñaàu. Luaän naøy noùi kieán, khoâng phaûi noùi raèng maét 

thaáy, maø YÙ thöùc so saùnh thaáy, chæ laø Voâ laäu thaân caän chöùng kieán. Kieán 
coù nghóa laø gaàn vôùi choã ñaéc maø tueä cuûa baäc Thaùnh chöùng kieán. Khoâng 
phaûi khoâng thaáy thöû, vì thöû thöû Vieân thaønh thaät maø coù theå thaáy bæ bæ Y 
tha khôûi, töùc laø nghóa cuûa moät chöõ kieán naøy thoâng vôùi hai taùnh, ngaàm 
hôïp vôùi lôøi noùi kheùo. Luaän chæ noùi “khoâng phaûi khoâng thaáy thöû bæ” laø 
phaûi ñaït ñeán Chaân lyù môùi hieåu roõ Y tha, leõ naøo noùi Y tha laø caûnh cuûa 
phaøm phu! Vì söï hieån hieän treân taâm tuy khoâng ñaït roõ nhöng thaân caän 
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vôùi sôû thuû, hoaëc luaän ñaït roõ chæ coù Thaùnh khoâng phaûi phaøm phu, hoaëc 
thaân caän maø laøm caûnh cuûa phaøm phu cuõng ñöôïc, cho neân noùi bæ thöû cuõng 
khoâng coù loãi töông vi. Nhö treân ñôøi coù ngöôøi thaân caän thaáy moät vaät, 
nhöng khoâng theå nhaän ra laø gì, caûnh cuûa phaøm phu cuõng vaäy. 

Luaän: “Chöa ñaït Bieán keá”, ñeán “Y tha laø coù”. 
Thuaät raèng: Giaûi thích lyù do naøy coù hai phaàn: moät laø giaûi thích, hai 

laø keát thaønh. 
Ñaây laø giaûi thích. Giai vò cuûa caùc Ñòa tieàn chöa ñaït ñeán taùnh theå 

cuûa Bieán keá sôû chaáp laø troáng roãng khoâng coù, roát cuoäc khoâng hieåu bieát 
nhö thaät veà Y tha laø coù, söùc löïc cuûa choã voïng chaáp che laáp Y tha cuûa 
noù, tröø khi noù che laáp maø Y tha töï hieän thì choã voïng chaáp khoâng coù. Y 
theo voâ moân naøy maø chöùng Vieân thaønh thaät thì lieàn hieåu roõ Y tha. Hieän 
taïi töø choã noùi cuûa voâ moân, cho neân noùi hieåu roõ sôû chaáp khoâng maø bieát Y 
tha höõu, ñoù laø giaûi thích. Laïi nöõa, trí voâ phaân bieät neáu khoâng tröôùc heát 
ñaït roõ choã chaáp dieäu lyù cuûa taùnh Khoâng Chaân nhö thì Haäu ñaéc trí ñoù roát 
cuoäc khoâng thaät söï hieåu bieát Y tha laø coù, ñeå hieån trí voâ phaân bieät chöùng 
hai taùnh. 

Hoûi: Ñaõ phaûi bieát lyù chaân môùi hieåu roõ söï tuïc, laø ñoàng thôøi hay  laø 
sau.  

Luaän: “Trí voâ phaân bieät”, ñeán “nhö caùc huyeãn söï”. 
Thuaät raèng: Tröôùc heát chöùng Chaân nhö thì ñaõ ôû trong Haäu ñaéc trí 

môùi coù theå hieåu roõ taùnh Y tha nhö taùm ví duï huyeãn söï, döông vieâm…, 
khoâng phaûi sô kieán vò trong moät luùc maø thaáy caû hai. Sau Ñòa thöù naêm vaø 
Phaät thì môùi coù theå nhö theá, ñeán sau seõ bieát. 

Luaän: “Tuy voâ thæ ñeán nay”, ñeán “hö voïng bieán hieän”. 
Thuaät raèng: Döôùi ñaây laø laøm thaønh lyù treân. Taâm vaø phaùp taâm sôû 

cuûa taát caû dò sinh, ñaõ coù theå duyeân vôùi töï töôùng vaø Kieán phaàn, tuy thaân 
caän ñaéc Y tha, do ngaõ chaáp vaø phaùp chaáp haèng ñoàng thôøi khôûi maø khoâng 
bieát töï taâm vaø taâm sôû hö voïng hieån hieän, do ñoù khoâng theå hieåu roõ Y tha 
cho ñeán taùm ví duï, cuõng duyeân töï thaân chöùng töï chöùng phaàn, chöùng töï 
chöùng phaàn cuõng duyeân töï töï chöùng, cho neân noùi duyeân vôùi töï töôùng vaø 
Kieán phaàn. Do taâm ba taùnh cuûa Thöùc thöù baûy ngaõ chaáp vaø phaùp chaáp 
haêng ñoàng thôøi hieän haønh maø khoâng bieát nhö thaät veà töï taâm hö voïng 
nhö caùc huyeãn söï. 

Luaän: “Cuõng nhö huyeãn söï”, ñeán “chaúng phaûi coù vaø tôï höõu”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø hieån Y tha khoâng phaûi chaân thaät coù vaø ví duï 

ñeå laøm thaønh. Nhö Ñaïi Baùt-nhaõ noùi roäng veà töôùng ñoù. Luaän Nhieáp Ñaïi 
thöøa ghi: “Taïi sao voâ nghóa maø laøm thaønh caûnh giôùi cuûa sôû haønh? Vì tröø 
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boû nghi ngôø naøy maø noùi ví duï huyeãn söï. Taïi sao khoâng coù nghóa taâm vaø 
taâm sôû chuyeån? Laø ôû ñaây noùi ví duï aùnh löûa. Taïi sao khoâng coù nghóa thoï 
duïng sai bieät cuûa aùi vaø phi aùi? Laø ôû ñaây noùi thí duï caûnh moäng. Taïi sao 
khoâng coù nghóa sinh quaû sai bieät cuûa tònh nghieäp, baát tònh nghieäp, aùi vaø 
phi aùi? Laø ôû ñaây noùi ví duï aûnh trong göông, luaän kia thì noùi aûnh töôïng. 
Taïi sao khoâng coù nghóa töôùng chuyeån cuûa chuûng chuûng ngoân thuyeát hyù 
luaän? Laø ôû ñaây noùi ví duï tieáng vang trong hang. Taïi sao khoâng coù nghóa 
maø thaät coù naém laáy sôû haønh caûnh chuyeån cuûa caùc Tam-ma-ñòa? Laø ôû 
ñaây noùi ví duï nöôùc vaø traêng. Taïi sao khoâng coù nghóa maø coù voâ ñieân ñaûo 
taâm cuûa caùc Boà-taùt, ñeå phaân roõ caùc söï lôïi laïc cuûa chö höõu tình do ñoù 
maø tö vaø thoï taâm sôû sinh? Laø ôû ñaây noùi ví duï bieán hoùa. Luaän Voâ Taùnh 
quyeån 5 cuûa Theá Thaân ñeàu coù giaûi thích roäng, khoâng theå phieàn daãn ra. 
Trong luaän Trung Bieân cuõng coù taùm duï ñeå ví duï veà keá sôû chaáp, nhö caùc 
toång hôïp sao cheùp kia, ñeå hieån taùnh Y tha maø ví duï nhö taùm duï naøy. Theå 
khoâng thaät coù laø hö voïng maø coù, töông tôï chaân cuûa noù maø coù cho neân noùi 
Y tha chaúng phaûi coù vaø tôï höõu. 

Luaän: “Y theo nghóa nhö vaäy”, ñeán “tuy höõu maø phi chaân”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø baøi tuïng trong kinh Haäu Nghieâm. Tuy Y tha thì 

coù nhöng khoâng phaûi chaân thaät coù, phaûi thaáy chaân, sau ñoù môùi thaáy Y 
tha, cuøng vôùi vaên Tröôøng haøng ñoàng. Ñoaïn vaên treân ñaây, neân bieát nghóa 
ñoù laøm chuaån. Toång laø giaûi thích rieâng ba baøi tuïng ñaõ xong. Ñoaïn vaên 
thöù hai döôùi ñaây toåg giaûi thích yù cuûa ba baøi tuïng ñoù, trong ñoù coù ba phaàn 
laø chung, rieâng vaø toång keát. 

Luaän: “Trong ñaây coù yù noùi”, ñeán “taâm vaø phaùp taâm sôû”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø phaàn chung. 
Luaän: “Noùi raèng taâm taâm sôû”, ñeán “taùnh Y tha khôûi”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø phaàn rieâng. Noùi taâm vaø taâm sôû töùc laø töï chöùng 

phaàn vaø sôû bieán hieän, töùc laø Töôùng phaàn vaø Kieán phaàn, nhieàu duyeân 
sinh nhö caùc huyeãn söï, khoâng phaûi coù maø tôï nhö coù cuoàng hoaëc ngu phu, 
caùc ngu phu khoâng hieåu roõ cho laø thaät coù, cho neân goïi laø cuoàng ngu, goïi 
laø taùnh Y tha. 

Luaän: “Ngu phu ñoái vôùi ñieàu naøy”, ñeán “Bieán keá sôû chaáp”. 
Thuaät raèng: Ñoái vôùi Y tha naøy, chaáp böôùng ngaõ phaùp hoaëc höõu 

hoaëc voâ, hoaëc caâu hoaëc baát caâu. Hieän taïi luaän naøy höõu voâ vaø moät khaùc 
laøm ñaàu, caâu vaø baát caâu thoâng vôùi hai xöù. Ñaúng coù nghóa laø chæ cho taát 
caû caùc thöù chaáp, nhöng chaáp vaø sôû chaáp nhö hoa ñoám trong hö khoâng, 
hoaëc taùnh hoaëc töôùng khoâng coù phaàn ít laø höõu, choã khoâng coù cuûa taát caû 
boä laø Bieán keá sôû chaáp. Bieán keá sôû chaáp naøy cuõng y theo Vieân thaønh maø 
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khôûi, trong ñaây chæ noùi y theo Y tha, vì Töôùng phaàn aûnh töôïng cuûa taâm 
laø taùnh Y tha, y theo ñaây maø chaáp laøm Vieân thaønh thaät, töø Vieân thaønh 
thaät maø noùi thì chæ noùi laø Y tha. Laïi nöõa, Y tha khôûi laø An tuùc xöù, chuùt ít 
coù theå noùi naêng vaø nghó baøn, nhöng chaáp Y tha vaø Vieân thaønh thì khoâng 
nhö theá, cho neân khoâng noùi. Vieân thaønh thaät cuõng laø Y tha khôûi chaáp, 
nhö voâ thöôøng, Voâ ngaõ, Voâ laïc tònh cuûa Nhò thöøa. 

Luaän: “Treân Y tha khôûi”, ñeán “goïi laø Vieân thaønh thaät”. 
Thuaät raèng: Ñoái vôùi choã voïng chaáp ngaõ phaùp ñeàu Khoâng cuûa Y 

tha khôûi kia thì choã hieån thöùc vaø taâm sôû cuûa Khoâng naøy thì Chaân taùnh 
cuûa taát caû Töôùng phaàn goïi laø Vieân thaønh thaät. 

Luaän: “Do ñoù ba taùnh naøy khoâng lìa taâm”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø toång keát. Do ñoù ba taùnh naøy khoâng lìa taâm, 

taâm sôû vaø Töôùng phaàn. Ñaây laø giaûi thích sô löôïc theå töôùng cuûa ba taùnh. 
Töø treân ñeán ñaây, thöù nhaát laø giaûi thích roäng ba taùnh, thöù hai laø sô löôïc 
ba taùnh ñaõ noùi xong. 

Luaän: “Hö khoâng traïch dieät”, ñeán “taùnh naøo nhieáp?” 
Thuaät raèng: Döôùi ñaây laø caùc moân giaûi thích, trong ñoù coù hai 

phaàn:  
1. Duøng möôøi moân phaân roõ. 
2. Toång chæ ví duï. 
Hieän taïi laø hoûi ñaùp rieâng cho neân thaønh möôøi moät moân, trong caùc 

moân kyõ löôõng raát nhieàu. 
Ñaây laø thöù nhaát, trong luaän coù yù hoûi: Nhö Voâ laäu Höõu vi coù ñuû hai 

nghóa, Y tha vaø Vieân thaønh thaät laø choã nhieáp cuûa hai taùnh, coøn traïch 
dieät, Baát ñoäng dieät vaø töôûng thoï dieät coù noùi thuoäc veà Voâ laäu, coù luaän 
cuõng noùi Khoå ñeá… nhieáp, nhöõng phaùp naøy ñoái vôùi ba taùnh thì taùnh naøo 
nhieáp? 

Luaän: “Ba taùnh ñeàu nhieáp ñöôïc”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø ñaùp chung sô löôïc. 
Luaän: “Caùc taâm bieán töông tôï”, ñeán “Vieân thaønh thaät nhieáp”. 
Thuaät raèng: Nhö luaän noùi coù theå bieát, töùc laø hieån caùc luaän noùi Voâ 

laäu, laø taâm Voâ laäu bieán hieän. Noùi Khoå ñeá… nhieáp, laø taâm Höõu laäu bieán 
hieän cuõng khoâng traùi nhau, vì ñaõ noùi caùc khoå. Noùi taâm sôû bieán hieän, laø 
Y tha khôûi nhieáp, ñieàu naøy chæ coù quyeát ñònh. Khoâng nhieàu chaáp Khoâng 
maø caûm chieâu sinh töû. Löôïc boû khoâng noùi Taäp ñeá, vì lyù cuõng laø Taäp ñeá 
nhieáp. Caùi chaáp cuûa Baát thieän taâm, nhö Thaéng luaän… caùc luaän naøy noùi 
phaàn nhieàu cho neân thuoäc Khoå ñeá nhieáp. Ñeå hieån nghóa naøy, nhaân ñoù 
maø töôøng thuaät. Töø treân ñeán ñaây, choã noùi nghóa cuûa Y tha cuõng  khoâng 
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nhaát ñònh, cho neân döôùi ñaây luaän noùi tieáp. 
Luaän: “Taâm Höõu laäu…”, ñeán “Vieân thaønh thaät”. 
Thuaät raèng: Taâm Höõu laäu vaø sôû bieán Khoâng, quyeát ñònh thuoäc Y 

tha, vì Töôùng phaàn vaø Kieán phaàn chaéc chaén ñoàng vôùi taùnh cuûa Höõu laäu 
vaø Voâ laäu, chæ coù Y tha khôûi. Taâm Voâ laäu vaø sôû bieán Khoâng thì ñöôïc 
hai taùnh nhieáp, vì coù duyeân khôûi cho neân khoâng coù lyù nghòch ñaûo, töùc 
laø do theå cuûa hai truøng ba taùnh khaùc nhau, cho neân nhieáp khoâng ñoàng. 
Hoaëc noùi Khoâng laø Voâ laäu thì ñöôïc hai taùnh nhieáp, vì theå khoâng nhaát 
ñònh. Khoå ñeá… nhieáp thì chæ laø Y tha khôûi, vì theå laø quyeát ñònh. Ñaây laø 
chæ phaân rieâng Höõu theå vaø giaû khoâng, khoâng phaûi keá sôû chaáp, vì keá sôû 
chaáp khoâng coù theå. 

Luaän: “Ba taùnh nhö vaäy”, ñeán “nhieáp nhau theá naøo?” 
Thuaät raèng: 
Ñaây laø thöù hai baûy töôùng Chaân nhö nhieáp. Nhö Giaûi Thaâm Maät, 

quyeån 77, luaän Hieån Döông, luaän Trung Bieân vaø luaän Phaät Ñòa quyeån 7 
noùi roäng Chaân nhö coù caùc moân giaûi thích. Cöïu Trung Bieân ghi: “Chaân 
nhö laø söï phaân phaù chaân thaät”. Taân Trung Bieân thì ghi: “Sai bieät chaân 
thaät laøm baûy thöù laø töø naêng thuyeân maø noùi, khoâng phaûi theå cuûa Chaân 
coù theå theå goïi laø sai bieät”. Trong luaän phaàn ñaàu laø hoûi, phaàn sau laø ñaùp. 
Ñaây laø hoûi, trong phaàn ñaùp döôùi ñaây tröôùc heát neâu ra baûy theå, sau ñoù 
phaân roõ nhieáp nhau. 

Luaän: “Baûy Chaân nhö laø”, ñeán “löu chuyeån thaät taùnh”. 
Thuaät raèng: Taùnh sinh dieät cuûa taát caû phaùp Höõu vi, taùnh ñoù laø Chaân 

nhö, phoûng theo thuyeân moân thì goïi laø sinh dieät; noùi taùnh töùc laø Chaân 
nhö cuûa noù, laø phoûng theo thuyeân moân maø noùi. Döôùi ñaây caên cöù theo ñoù 
seõ hieåu. Cöïu Trung Bieân goïi ñoù laø sinh khôûi chaân thaät, taân Trung Bieân 
thì khoâng ñoàng, sau ñaây seõ bieát. Quyeån 77 vaø luaän Hieån Döông chæ giaûi 
thích Chaân nhö cuûa duyeân khôûi phaùp, trong luaän naøy thì noùi chung taát caû 
phaùp Höõu vi. Luaän kia caên cöù theo noäi phaùp caên baûn löu chuyeån maø chæ 
noùi duyeân khôûi, trong luaän naøy thì noùi chung theå cuûa taát caû phaùp, cuõng 
khoâng traùi nhau. 

Luaän: “Chaân nhö cuûa hai thaät töôùng”, ñeán “choã hieån thaät taùnh”. 
Thuaät raèng: Nhaân theo choã hieån Chaân nhö taùnh cuûa hai Khoâng 

moân, quyeån 77 noùi töùc laø ngaõ phaùp khoâng. Ba chöõ ngaõ phaùp taùnh, laø 
taùnh cuûa ngaõ phaùp khoâng töùc laø ngaõ phaùp, vì ngaõ vaø phaùp khoâng coù. 
Luaän Hieån Döông vaø Trung luaän cuõng ñoàng yù naøy. Töø ñaây trôû xuoáng coù 
choã ñoàng nhau khoâng phieàn daãn ra. Döôùi ñaây caên cöù theo ñoù maø bieát. 
Cöïu Trung Bieân thì goïi laø töôùng chaân thaät. 
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Luaän: “Ba laø Duy thöùc Chaân nhö”, ñeán “Duy thöùc thaät taùnh”. 
Thuaät raèng: Luaän Hieån Döông ghi: “Taâm nhieãm thì chuùng sinh 

nhieãm, taâm tònh thì chuùng sinh tònh”. Thaáy Chaân cuûa Nhö thöùc thì coù theå 
bieát taâm nhieãm tònh naøy, phoûng theo thuyeân moân thì töùc laø Y tha, caên cöù 
theo lyù thì töùc laø Chaân nhö. Quyeån 77 thì goïi ñoù laø lieãu bieät Chaân nhö, 
laø thöùc lieãu bieät. 

Luaän: “Boán laø an laäp Chaân nhö”, ñeán “laø thaät taùnh cuûa ñaïo”. 
Thuaät raèng: Thöù tö döôùi ñaây laø boán Thaùnh ñeá. Cöïu Trung Bieân 

ghi: “Y xöù, taø haïnh, thanh tònh vaø chaùnh haïnh chaân thaät goïi laø dò”. Taân 
Trung Bieân thì goïi laø theå cuøng vôùi Chaân nhö ñoàng, caùc vaên khoâng khaùc 
nhau. Ñaây laø phoûng theo nghóa cuûa thuyeân moân maø noùi baûy Chaân nhö. 
Pheá boû thuyeân moân baøn veà theå töùc laø duy nhaát Chaân nhö. Quyeån 77 ghi: 
“Do ba Chaân nhö cuûa löu chuyeån, an laäp vaø taø haïnh, maø taát caû höõu tình 
ñeàu bình ñaúng”. Ñaây laø phoûng theo goïi höõu tình tröø Phaät ra. Phaàn thöù 
ba tröôùc noùi raèng Phaät khoâng höõu tình cho neân khoâng noùi Phaät khoâng 
coù khoå vaø taäp. Luaän Hieån Döông laïi ghi: “Thaät taùnh voâ thæ löu chuyeån”, 
töùc laø duyeân sinh cho neân Chaân nhö cuûa löu chuyeån cuõng khoâng phaûi 
Phaät coù. Laïi nöõa, noùi taát caû Höõu vi ñeàu laø löu chuyeån, nhöng theå phaùp 
thaân cuûa Phaät lìa sinh dieät thì cuõng khoâng coù löu chuyeån. Laïi nöõa, Chaân 
nhö cuûa löu chuyeån tuy thoâng vôùi phaùp Höõu vi, nhöng phoûng theo Höõu 
laäu cho neân Phaät noùi khoâng coù. Do hai Chaân nhö cuûa thaät töôùng vaø lieãu 
bieät maø taát caû caùc phaùp ñeàu bình ñaúng vaø bình ñaúng, taát caû caùc phaùp 
ñeàu khoâng coù ngaõ phaùp, vì ñeàu laø Duy thöùc. Do chaân cuûa thanh tònh maø 
Boà-ñeà cuûa ba Thöøa bình ñaúng vaø bình ñaúng. Ñaây laø phoûng theo Dieät 
ñeá, ba Thöøa ñeàu ñaéc Voâ dö Nieát-baøn vaø Höõu dö Nieát-baøn. Kinh Thaéng 
Man ghi: “Thanh vaên khoâng ñaéc Nieát-baøn”, laø y theo yù rieâng maø noùi, vì 
sôû chöùng Nieát-baøn noùi laø naêng chöùng Boà-ñeà bình ñaúng, hoaëc taùnh caûnh 
cuûa Boà-ñeà cuõng goïi laø Boà-ñeà, töùc laø cöïu Trung Bieân noùi trí xöù. Do Chaân 
nhö cuûa chaùnh haïnh maø chaùnh phaùp cuûa Thanh vaên duyeân vôùi caûnh 
giôùi toång quaùt, choã nhieáp thoï cuûa chæ vaø quaùn thuø thaéng ñeàu bình ñaúng 
vaø bình ñaúng. Do coù Chaân nhö naøy maø chaùnh phaùp cuûa Thanh vaên bình 
ñaúng. Chaân nhö naøy neáu pheá boû thì thuyeân moân baøn veà theå taùnh, moãi 
moãi ñeàu coù ñuû, khoâng coù gì maø khoâng bình ñaúng. Neáu baøn veà theå phoûng 
theo thuyeân moân, cho neân boán thöù ñaïo lyù naøy bình ñaúng. Trong ñaây laø 
phoûng theo theo Nhò thöøa haïnh maø laäp, chöùng thôøi phaàn baèng nhau, ñeàu 
nhö lyù maø bieát. 

Luaän: “Baûy thaät taùnh naøy”, ñeán “hai trí caûnh”. 
Thuaät raèng: Ñaõ ñöa ra theå roài, tieáp theo laø nhieáp nhau. Baûy   thaät 
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taùnh ñeàu laø Vieân thaønh thaät nhieáp. Hai trí caûnh, laø ba Chaân nhö caên baûn 
caûnh trí cuûa thaät töôùng, Duy thöùc vaø thanh tònh, coøn laïi boán Chaân nhö 
haäu ñaéc duyeân. Ñaây laø phoûng theo söï taêng thöôïng maø noùi. Hoaëc baøn veà 
theå cuûa Chaân nhö thì moät töùc laø baûy Chaân nhö ñeàu laø caên baûn trí caûnh. 
Phoûng theo thuyeân moân laøm luaän thì baûy Chaân nhö ñeàu laø haäu ñaéc caûnh. 
Hoaëc phoûng theo thuyeân moân ñeå hieån ba hoaëc boán caûnh khaùc nhau thì 
luaän Hieån Döông cuøng vôùi ñaây ñoàng. 

Luaän: “Tuøy theo nhieáp nhau”, ñeán “voïng chaáp taïp nhieãm”. 
Thuaät raèng: Luaän Trung Bieân noùi ba phaùp naøy do hai taùnh nhieáp. 

Taïi sao vaäy? Hoaëc voïng chaáp ba Chaân nhö ñoù ñeàu laø Bieán keá sôû chaáp 
nhieáp, hoaëc phoûng theo ba Chaân nhö cuûa thuyeân moân taïp nhieãm ñeàu laø 
Y tha khôûi nhieáp thì taâm keá chaáp chæ coù nhieãm Y tha, vì töôùng cuûa ba 
Chaân nhö ñeàu nhieãm Y tha, theå töôùng cuûa ba Chaân nhö ñoù laø taïp nhieãm 
nhieáp khoâng phaûi Vieân thaønh thaät nhieáp. 

Luaän: “Coøn laïi boán Chaân nhö ñeàu laø Vieân thaønh thaät nhieáp”. 
Thuaät raèng: Cuõng phoûng theo thuyeân moân Voâ laäu. Luaän Trung 

Bieân ghi: “Boán Chaân nhö naøy chæ coù choã hieån cuûa thaùnh caûnh vaø Thaùnh 
trí”. 

Hoûi: Taïi sao Duy thöùc khoâng phaûi laø hai taùnh tröôùc? Taïi sao moät 
loaïi chaùnh haïnh khoâng thoâng vôùi Y tha? 

Ñaùp: Bieán keá sôû chaáp phaàn nhieàu khoâng chaáp Duy thöùc, taùnh Y 
tha khôûi thì phaàn ít hieåu bieát Duy thöùc, cho neân khoâng phaûi hai taùnh 
tröôùc nhieáp. Chaùnh haïnh thì phoûng theo nghóa lìa loãi, khoâng noùi thoâng 
nhieáp vôùi Y tha. Thaät ra maø noùi, phaùp tröôùc (ba Chaân nhö) thì thoâng vôùi 
hai taùnh tröôùc, phaùp sau (boán Chaân nhö) thì thoâng vôùi Y tha, cuõng khoâng 
coù loãi. Laïi nöõa, baûy Chaân nhö ñeàu laø ba taùnh ñoái vôùi lyù khoâng traùi nhau, 
vì choã chaáp taâm bieán vaø theå cuûa chaân khaùc nhau. Trong luaän ñaõ phoûng 
tuøy theo töôùng maø noùi, cuõng khoâng coù loãi. 

Luaän: “Ba taùnh vaø saùu phaùp nhieáp nhau theá naøo?” 
Thuaät raèng: Ba taùnh saùu phaùp nhieáp nhau moân. Ñaây laø hoûi. 
Luaän: “Trong saùu phaùp kia”, ñeán “duyeân sinh lyù”. 
Thuaät raèng: Saùu phaùp nhö vaên noùi. Du-giaø quyeån 3 coù saùu phaùp 

naøy. Nhöng voâ töôùng nhieáp ñeàu coù ñuû ba taùnh, laø coù theå choã chaáp voïng 
ñeàu laø Bieán keá sôû chaáp. Choã chaáp cuûa Voâ vi laø coù nghóa trieån chuyeån, 
nhö tröôùc ñaõ noùi, ñeàu laø duyeân sinh cho neân thuoäc veà Y tha. Voâ vi cuõng 
laø taâm duyeân bieán hieän, nhö lyù neân bieát. Saùu phaùp ñeàu coù ñaïo lyù voïng 
vaø duyeân sinh, lyù töùc laø Chaân nhö, cuõng laø Vieân thaønh thaät. Ñaây laø 
phoûng theo nghóa chung. Bieän Trung Bieân ghi: “Saéc ôû trong taùnh cuûa 



SOÁ 1830 - THAØNH DUY THÖÙC LUAÄN THUAÄT KYÙ, Quyeån 9 (Phaàn Ñaàu) 143 
 

sôû chaáp. Taùnh Y tha cuûa saéc, Vieân thaønh taùnh cuûa saéc cuõng goïi laø saéc 
cho neân moãi moãi ñeàu thoâng vôùi ba taùnh. Hoaëc baøn rieâng thì naêm Chaân 
nhö tröôùc thoâng vôùi hai taùnh, vì Y tha khôûi phaùp thì thoâng vôùi Höõu laäu 
vaø Voâ laäu; moät Chaân nhö sau chæ laø Vieân thaønh thaät, vì khoâng phaûi sinh 
dieät. Ñaây laø tröø ra giaû Voâ vi, giaû Voâ vi thoâng ba taùnh nhö tröôùc. Hoaëc 
noùi chung giaû cuõng chæ coù Vieân thaønh, vì giaû nhö treân. Ñaây laø phaân roõ 
Höõu phaùp, khoâng phaûi keá sôû chaáp. Coù boán söï, naêm söï nhieáp nhau moân, 
coù hai söï naêm söï nhö Bieät sao giaûi thích. 

Luaän: “Ba taùnh nhieáp nhau laø theá naøo?” 
Thuaät raèng: Phaàn ñaàu laø hoûi, coù theå bieát roài. 
Luaän: “Chö Thaùnh giaùo noùi nhieáp nhau baát ñònh”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø ñaùp chung nhieáp nhau baát ñònh kia. 
Luaän: “Noùi hoaëc coù choã”, ñeán “khoâng nhieáp naêm söï”. 
Thuaät raèng: Phaàn ñaàu laø Du-giaø quyeån 74, luaän Hieån Döông quyeån 

6 vaø 16 ghi: “Boán söï tröôùc laø Y tha, moät söï sau laø Vieân thaønh thaät”. Ba 
luaän Voâ taùnh quyeån 1 vaø luaän Phaät Taùnh quyeån 2 ñeàu thuyeát naøy, nhöng 
khoâng phaûi choã daãn ra ôû ñaây vì khoâng döïa theo hai luaän ñoù. Naêm söï laø 
töôùng, danh, phaân bieät, chaùnh trí vaø Chaân nhö. Nhö quyeån 73 vaø 74 roäng 
giaûi thích. 

Luaän: “Luaän kia noùi Höõu laäu”, ñeán “ñeàu laø Y tha khôûi”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø laàn löôït vaán naïn. Luaän Du-giaø kia ghi: “Sôû 

bieán cuûa taâm Höõu laäu phaân laøm hai phaàn. Naêng bieán laøm moät, vì naêng 
thuyeân vaø sôû thuyeân khaùc nhau”. Coøn laïi nhö vaên coù theå hieåu. Höõu laäu 
coù hyù luaän, coù naêng thuyeân vaø sôû thuyeân, vì daáy khôûi danh vaø töôùng, Voâ 
laäu cuõng nhö theá. Ñaây laø phaân roõ höõu theå naêm söï khoâng nhieáp taùnh thöù 
nhaát. Quyeån 74 ghi: “Hoûi: Neáu Y tha khôûi cuõng laø chaùnh trí nhieáp, taïi 
sao chæ noùi Y tha duyeân keá sôû chaáp vaø töï taùnh chaáp neân bieát? Ñaùp: Luaän 
kia chæ noùi nhieãm phaàn Y tha maø khoâng phaûi laø tònh phaàn, neáu tònh phaàn 
cuõng duyeân vôùi voâ chaáp thì thöøa nhaän thoâng vôùi hai taùnh”. Coøn laïi hai 
taùnh deã hieåu, cho neân khoâng noùi. 

Luaän: “Hoaëc laïi coù choã”, ñeán “Vieân thaønh thaät nhieáp”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø cöïu Trung Bieân quyeån thöôïng vaø taân Trung 

Bieân quyeån 2 noùi. Hai luaän ñoù ñeàu coù vaên, khoâng phieàn daãn ra. Döôùi 
ñaây caên cöù theo ñoù maø bieát. 

Luaän: “Luaän kia noùi Höõu laäu”, ñeán “Vieân thaønh thaät nhieáp”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø phoûng theo kieán töôùng moân, khoâng phoûng theo 

thuyeân moân. Tröôùc ñaõ phoûng theo thuyeân moân, hieän taïi y theo Kieán 
phaàn vaø Töôùng phaàn. Hoaëc naêng thuyeân cuõng goïi laø nhieáp trong töôùng, 
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vì töôùng cuûa Kieán phaàn. Ngoaøi ra töï chöùng phaàn vaø Kieán phaàn goïi 
laø phaân bieät, vì coù theå duyeân taùnh. Hai duyeân sinh naøy do Y tha khôûi 
nhieáp, choã chaáp ñeàu khoâng coù. Vì hieån chaúng phaûi coù maø giaû thuyeát 
taùnh kia laø teân cuûa naêm phaùp, laø chæ coù teân goïi maø khoâng coù Thaät theå. 
Chaân nhö vaø chaùnh trí caû hai ñeàu khoâng coù ñieân ñaûo, vì theå laø Voâ laäu, 
naêng duyeân vaø sôû duyeân ñeàu ñoaïn döùt laäu, laø thuoäc veà Vieân thaønh thaät. 
Taùnh tröôùc y theo duyeân sinh, cho neân nhieáp chaùnh trí. Phoûng theo bieät 
nghóa maø noùi, do ñoù cuøng vôùi Du-giaø khoâng traùi nhau. 

Luaän: “Hoaëc coù choã noùi”, ñeán “thuoäc veà Vieân thaønh thaät”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø Thaäp quyeån Laêng-giaø quyeån 7 phaåm Naêm 

phaùp noùi. Hieän taïi khaûo saùt baûn vaên tieáng Phaïm thì cuøng vôùi Laêng-giaø 
naøy ñoàng, nhöng Laêng-giaø boä boán quyeån thì hay hôn. Laêng-giaø boä möôøi 
quyeån thì noùi laø loaïn, nhö vaên deã hieåu, khoûi nhoïc giaûi thích laïi. 

Luaän: “Luaän kia noùi Höõu laäu”, ñeán “hai söï cuûa danh töôùng”. 
Thuaät raèng: Vaên coøn laïi coù theå bieát. Chæ coù hai söï cuûa sôû chaáp 

töôùng vaø danh, töùc laø tuøy theo taâm naêng keá y tha giaû laäp sôû chaáp laøm 
töôùng vaø danh, do phaàn nhieàu nöông vaøo danh maø keá chaáp nôi   nghóa, 
y theo nghóa keá chaáp thaät theå cuûa danh ñeàu laø khoâng coù. Thaät ra khoâng 
phaûi laø danh vaø töôùng. Quyeån 76 ghi: “Sôû chaáp taùnh thöù nhaát nöông vaøo 
töôùng vaø danh”. Vaên ñoàng vôùi luaän naøy. Hai söï Thaønh thaät nhieáp chính 
laø cuøng vôùi tröôùc ñoàng, cho neân luaän khoâng giaûi thích. 

Luaän: “Laïi coù choã noùi”, ñeán “Bieán keá sôû chaáp”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø vaên trong Nhieáp luaän quyeån 5 cuûa Theá Thaân. 

Trong ñoù giaûi thích teân goïi vaø nghóa neáu theå töông xöùng töùc laø thaønh loãi 
töông vi, trong ñaây an laäp danh laøm Y tha khôûi, laäp nghóa laøm Bieán keá 
sôû chaáp. YÙ ôû ñaây, danh laø danh trong naêm phaùp, nghóa thì töùc laø töôùng 
vaø phaân bieät, vì danh laø sôû thuyeân, laø naêng thuû vaø sôû thuû, cuøng vôùi naêm 
phaùp kia nhieáp nhau coù khaùc, cho neân song song neâu ra. 

Luaän: “Kia noùi Höõu laäu”, ñeán “cho neân noùi laø danh”. 
Thuaät raèng: Chöõ “ñaúng” laø ñoàng laáy luoân töï chöùng phaàn vaø chöùng 

töï chöùng phaàn, ñaây laø taâm vaø phaùp taâm sôû cuûa taùnh Y tha khôûi. Do theá 
löïc phaân cuûa danh naêng thuyeân, tuøy theo naêng thuyeân danh khôûi duyeân 
chaáp thaønh sôû bieán keá, cho neân noùi Y tha laø choã nhieáp cuûa danh. Chöõ sôû 
bieán keá khoâng phaûi laø keá sôû chaáp, döïa vaøo choã chaáp cho neân laø Y tha 
khôûi. Luaän kia Theá Thaân noùi: “Vì Y tha khôûi do theá löïc cuûa danh maø 
thaønh sôû bieán keá, chính laø cuøng vôùi ñaây ñoàng. Khoâng noùi Vieân thaønh 
thaät laø vì theå naøy cuøng vôùi danh raát xa nhau. 

Luaän: “Bieán keá sôû chaáp”, ñeán “giaû laäp nghóa vaø danh”. 
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Thuaät raèng: Bieán keá sôû chaáp tuøy theo danh naøy maø keá chaáp böôùng 
vaøo nghóa chop laø thaät coù theå. Nghóa naøy khoâng phaûi thaät coù, trong 
chaúng phaûi coù naøy giaû goïi laø nghóa, trong phi nghóa giaû laäp nghóa ñeå goïi. 
Noùi raèng nghóa naøy chæ coù nghóa cuûa sôû chaáp, vì khoâng tuøy theo danh 
cuûa Y tha. Hieån Vieân thaønh thaät lìa danh lìa nghóa, khoâng theå laøm sôû y 
cuûa danh cho neân trôû thaønh sôû bieán keá noùi ñoù laø danh. Khoâng theå tuøy 
theo danh maø chaáp nghóa naøy laø thaät coù ñeå giaû laäp laøm nghóa, ñeàu khoâng 
phaûi hai taùnh nhieáp. Choã noùi veà naêm phaùp cuûa Laêng-giaø vaø Trung Bieân, 
hoaëc thoâng vôùi höõu vaø voâ, hoaëc theå thaät coù. Bieán keá sôû chaáp laà giaû cuõng 
thoâng vôùi höõu, caùc luaän Du-giaø thì khoâng nhö vaäy. Luaän Hieån Döông 
quyeån 16 ghi: “Keá sôû chaáp khoâng coù, vì naêm phaùp khoâng nhieáp”, töùc laø 
theå cuûa naêm phaùp chæ laø höõu. 

Luaän: “Trong caùc Thaùnh giaùo”, ñeán “ñaõ noùi roäng neân bieát”. 
Thuaät raèng: Töø boán thuyeát kia, vaên tuy coù khaùc nhöng lyù thì moãi 

moãi ñeàu caên cöù theo moät nghóa, khoâng traùi nhau. Nhöng trong caùc thuyeát 
khoâng taïp loaïn, nhö luaän Du-giaø quyeån 72, 73 vaø 74 vaø Bieät chöông noùi 
ba taùnh, caùc kinh noùi taïp loaïn thì nhö lyù neân bieát. Luaän Trung Bieân 
nhieáp ba taùnh vaø möôøi chaân thaät töôùng, luaän naøy thì ñeàu nhieáp heát, coù 
theå khaûo saùt vaên ñoù. Nhöng coù caùc uaån thì luaän naøy khoâng noùi, nhö sau 
ñaây seõ bieát. 

Luaän: “Laïi nöõa, trong Thaùnh giaùo”, ñeán “nhieáp nhau theá naøo?” 
Thuaät raèng: Thöù hai laø naêm söï nhieáp nhau moân. 
Luaän: “Sôû thuyeân vaø naêng thuyeân”, ñeán “töôùng naêng thuyeân”. 
Thuaät raèng: Naêm töôùng: 
1. Sôû thuyeân. 
2. Naêng thuyeân. 
3. Töôùng thuoäc. 
4. Chaáp tröôùc. 
5. Baát chaáp tröôùc. 
Voïng chaáp caùc phaùp sôû thuyeân, caùc danh naêng thuyeân vaø taùnh keá 

sôû chaáp. Ba söï töôùng, danh vaø phaân bieät trong naêm söï tröôùc, laáy phaân 
bieät laø toaøn ñuû, töôùng danh phaàn ít laø töôùng sôû thuyeân, vì danh cuõng laø 
sôû thuyeân. Töôùng vaø danh phaàn ít laø töôùng naêng thuyeân, vì danh cuõng 
laø töôùng. Hieän taïi ba phaùp cuûa luaän naøy tuøy choã thích öùng cuûa noù, sôû 
thuyeân vaø Naêng thuyeân thuoäc Y tha khôûi, vì chæ noùi nhieãm phaàn Y tha 
khôûi, Chaân nhö thì toaøn ñuû. Chaùnh trí phaàn ít laø töôùng sôû thuyeân, chaùnh 
trí phaàn ít laø töôùng naêng thuyeân, ñaây laø y theo voâ ñaûo maø giaûi thích 
thaønh thaät taùnh, vì haäu ñaéc chaùnh trí cuõng coù theå bieán tôï töôùng naêng 
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thuyeân. Tröôùc ñaõ noùi lìa loãi khoâng coù laäu vaø khoâng coù naêng thuyeân, 
hieän taïi thì baøn veà phaùp thaät khoâng coù laäu cuõng laø naêng thuyeân, cho neân 
töôùng sôû thuyeân vaø töôùng naêng thuyeân ñeàu thuoäc ba taùnh. 

Luaän: “Töôùng cuûa hai töôùng thuoäc”, ñeán “quyeát ñònh töôùng 
thuoäc”. 

Thuaät raèng: Thöù ba laø hai töôùng thuoäc naêng thuyeân vaø sôû thuyeân. 
Töôùng chæ coù keá sôû chaáp, vì voïng keá chaáp danh vaø nghóa ñoù thì quyeát 
ñònh laø töôùng thuoäc. 

Luaän: “Töôùng chaáp tröôùc kia”, ñeán “laøm töï taùnh”. 
Thuaät raèng: Thöù tö laø chaáp tröôùc töôùng chæ coù Y tha khôûi. Naêng 

chaáp tröôùc laø hö voïng phaân bieät laø töï taùnh. Neáu sôû chaáp tröôùc töùc laø sôû 
bieán keá thì cuõng laø Y tha, vì cuõng laáy voïng phaân bieät laø töï taùnh. 

Luaän: “Töôùng baát chaáp tröôùc”, ñeán “laøm töï taùnh”. 
Thuaät raèng: Hai trí Voâ laäu cuøng vôùi caâu haønh phaåm Töôùng phaàn, 

Kieán phaàn vaø phaùp Voâ vi Vieân thaønh taùnh thì baát chaáp tröôùc töôùng laø 
taùnh naøy nhieáp. Ñaây laø ba loaïi rieâng sau phoûng theo töôùng taêng thaéng 
cuûa ba taùnh maø noùi, cho neân luaän Hieån Döông quyeån 16 ghi: “Trong 
naêm töôùng naøy, töôùng thöù nhaát vaø thöù hai y theo ba töï töôùng, töôùng thöù 
ba y theo Bieán keá sôû chaáp töôùng, töôùng thöù tö y theo Y tha khôûi töôùng, 
töôùng thöù naêm y theo Vieân thaønh töôùng; chính laø cuøng vôùi ñaây ñoàng. 
Theo thaät teá maø noùi, töôùng thöù ba cuõng coù hai taùnh sau, hoaëc chaáp sôû 
chaáp cuûa hai töôùng thuoäc laø khoâng coù thì coù theå ñoù laø taùnh keá sôû chaáp. 
Sôû y cuûa sôû chaáp taùnh laø hai töôùng thuoäc, naêng chaáp vaø sôû chaáp cuûa hai 
töôùng thuoäc ñeàu laø taùnh Y tha, hoaëc chæ coù baát chaáp maø noùi hai töôùng 
thuoäc, töùc laø thoâng vôùi hai taùnh sau nhieáp. Hieän taïi luaän naøy phoûng theo 
sôû chaáp maø noùi, cho neân chæ coù keá sôû chaáp. Chaáp tröôùc töôùng kia hoaëc 
laø sôû chaáp tröôùc, cuõng laø taùnh keá sôû chaáp, vì sôû chaáp tröôùc töôùng cuõng 
thoâng vôùi Vieân thaønh. Hieän taïi caên cöù theo taâm naêng chaáp tröôùc maø noùi, 
cho neân chæ coù Y tha. Baát chaáp tröôùc töôùng töùc laø theå, laø khoâng coù, cuõng 
laø baát khaû chaáp tröôùc cuõng laø keá sôû chaáp. Neáu khoâng coù taâm chaáp tröôùc 
thì Y tha khôûi cuõng coù, hieän taïi caên cöù theo hoaøn toaøn phi naêng chaáp 
tröôùc maø noùi, cho neân chæ coù Vieân thaønh. Nhöng Nhieáp Thích phaàn cuûa 
quyeån 81 vaø luaän Hieån Döông quyeån 12 ghi: “Sôû duyeân töôùng goïi laø 
töông ñaúng vôùi naêm phaùp, töôùng naêng thuyeân goïi laø keá sôû chaáp töôùng, 
hai töôùng thuoäc töôùng goïi laø taùnh keá sôû chaáp chaáp sôû y chæ. Chaáp tröôùc 
töôùng goïi laø töï theå chaáp cuøng vôùi tuøy mieân naøy. Baát chaáp tröôùc töôùng töùc 
laø keá sôû chaáp töôùng cuøng vôùi tuøy mieân giaûi thoaùt chaùnh phaân bieät kia”. 
Giaûi thích raèng: Sôû duyeân töôùng kia töùc laø Y tha vaø Vieân thaønh, thaät coù 
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söï theå coù theå laøm thuyeân. Bieán keá sôû chaáp ñaõ khoâng coù theå, khoâng theå 
laøm thuyeân, tuy caùc Voâ phaùp cuõng laø sôû thuyeân, nhöng voâ sai bieät coù 
theå laøm duïng cuûa thuyeân, khoâng phaûi sôû thuyeân nhieáp. Naêng thuyeân chæ 
coù keá sôû chaáp, khoâng phaûi hai taùnh coøn laïi. Vaên cuûa hai luaän kia moãi 
moãi ñeàu coù loøi töï giaûi thích. Ñaây laø bieán keá vaø sôû chaáp taùnh cuõng goïi laø 
hoøa hôïp, cho ñeán chæ goïi laø chæ coù aâm thanh, vì hieån kia khoâng coù theå, 
chæ coù naêng thuyeân danh maø thoâi. Nhöng noùi naêng thuyeân laø keá sôû chaáp, 
khoâng phaûi hai taùnh coøn laïi laø phi naêng thuyeân nhieáp. Ñaây laø danh caên 
cöù theo moät nghóa, cuøng vôùi luaän Hieån Döông quyeån 16 cuõng khoâng traùi 
nhau. Trong hai töôùng thuoäc töôùng naøy laø sôû y chæ cuûa Bieán keá sôû chaáp 
vaø töï taùnh chaáp, töùc laø Bieán taùnh keá sôû chaáp. Choã chaáp cuûa Bieán keá sôû 
chaáp vaø töï taùnh laø taâm naêng chaáp, chaáp sôû y chæ laø choã chaáp cuûa taâm 
naêng chaáp. Sôû chaáp laø nghóa y chæ, vì y chæ sôû chaáp maø khôûi taâm keá chaáp, 
cho neân töôùng thöù tö noùi Bieán keá sôû chaáp vaø töï taùnh chaáp cuøng vôùi tuøy 
mieân kia laø Y tha khôûi. Bieát roõ chaáp sôû y laø Bieán keá sôû chaáp, trong töôùng 
thöù tö coù theå bieát roài. Töôùng thöù naêm laø Baát chaáp tröôùc töôùng, noùi raèng 
nhieãm nöông vaø giaûi thoaùt, giaûi thoaùt vaø lieãu tri thuoäc Vieân thaønh thaät 
nhieáp. Bieán keá sôû chaáp töôùng cuøng vôùi taäp khí cuûa noù, cho neân bieát sôû 
chaáp ngaõ phaùp ñeàu khoâng coù, chæ coù Y tha nhieãm phaàn taäp khí, ñoaïn noù 
thì ñöôïc cuûa giaûi thoaùt. Giaûi thoaùt töùc laø Chaân nhö. Chaùnh phaân bieät töùc 
laø Voâ laäu trí, yù muoán noùi bieát raèng keá sôû chaáp khoâng coù. Ñoaïn Y tha thì 
ñaéc giaûi thoaùt vaø chaùnh trí, laø töôùng baát chaáp tröôùc. Trong naêm töôùng 
naøy, hai töôùng tröôùc thì caùc luaän khoâng ñoàng, moãi moãi luaän ñeàu caên cöù 
theo moät nghóa, ba töôùng sau thì caùc luaän ñeàu ñoàng, lyù khoâng traùi nhau, 
roäng nhö caùc luaän kia noùi. Hoaø toång hôïp nhö vaäy, caùc baäc trí thì bieát. 

Luaän: “Laïi nöõa, trong Thaùnh giaùo”, ñeán “nhieáp nhau theá naøo?” 
Thuaät raèng: Thöù naêm laø boán phaùp nhieáp nhau moân, ñaây laø hoûi ñeå 

phaùt khôûi. Luaän Hieån Döông quyeån 16 ghi: oûN chö theá gian ñoái vôùi caùc 
söï ñeàu do taäp quaùn maø ñöôïc ngoä nhaäp trí kieán, cuøng chung thi thieát caùc 
taùnh Theá tuïc”. Cho ñeán löôïc noùi, noùi raèng thöû laø Ñòa naøy, khoâng phaûi 
thuûy kia, nhö vaäy taát caû höõu tình theá gian quyeát ñònh hieåu roõ sôû haønh, taát 
caû theá gian töø xöa truyeàn laïi danh ngoân quyeát ñònh töï vaø tha phaân bieät 
cuøng chung laøm chaân thaät, khoâng phaûi do choã naém laáy cuûa taø Tö duy 
choïn löïa quaùn saùt, ñoù goïi laø choã thaønh töïu chaân thaät cuûa theá gian. Noùi 
raèng baäc trí laø coù nghóa ñaïo lyù, cho ñeán xöù dò sinh vò laø tuøy theo ngöôøi 
quaùn saùt, y theo hieän löôïng, tyû löôïng vaø chí giaùo raát kheùo tö duy vaø choïn 
löïa maø quyeát ñònh sôû haønh vaø choã tri söï cuûa trí, vì chöùng thaønh choã kieán 
laäp cuûa ñaïo lyù, ñoù goïi laø choã thaønh töïu chaân thaät cuûa ñaïo lyù. Ñeå   nhaäp 
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thaùnh vò khoâng phaûi chaân thaät naøy, noùi raèng taát caû Thanh vaên vaø Ñoäc 
giaùc Voâ laäu môùi lieàn laø trí vaø Voâ laäu, chaùnh trí vaø Voâ laäu sau choã ñaéc 
caûnh giôùi sôû haønh cuûa caùc theá gian trí, ñoù goïi laø sôû haønh chaân thaät cuûa 
phieàn naõo chöôùng tònh trí, do duyeân sôû haønh naøy maø phieàn naõo chöôùng 
trí ñöôïc thanh tònh vaø sau ñoù chöùng ñaéc Voâ chöôùng ngaïi, cho neân noùi laø 
chaân thaät. 

Hoûi: Trong ñaây caùi naøo laø chaân thaät? 
Ñaùp: Laø khoå, taäp, dieät vaø ñaïo, goïi ñoù laø choã hieån boán loaïi Thaùnh 

ñeá. Do choïn löïa boán Thaùnh ñeá nhö vaäy maø ñöôïc nhaäp vaøo hieän quaùn vò, 
sau hieän quaùn vò thì chaân thaät phaùt sinh, töùc laø sôû haønh cuûa ba trí vaø boán 
Ñeá lyù. Do boán Thaùnh ñeá maø goïi ñoù laø chaân thaät. Noùi raèng trong Sôû tri coù 
theå chöùng ngaïi trí cho neân goïi laø Sôû tri chöôùng. Hoaëc chaân thaät taùnh laø 
giaûi thoaùt Sôû tri chöôùng trí sôû haønh caûnh giôùi thì goïi ñoù laø Sôû tri chöôùng 
tònh trí sôû haønh chaân thaät, töùc laø Chaân nhö, Phaät giaû möôïn an laäp goïi 
ñaây laø chaân thaät, töùc laø theá gian chung thöøa nhaän caùc söï goïi laø theá gian 
chaân thaät, ba löôïng vaø boán ñaïo lyù goïi laø ñaïo lyù chaân thaät, boán Thaùnh ñeá 
lyù goïi laø phieàn naõo chöôùng tònh trí sôû haønh chaân thaät, cuõng naém laáy theå 
cuûa Voâ laäu trí laø tònh phaùp, töùc laø sau Ñaïo ñeá ñöôïc duyeân theá gian, neáu 
khoâng nhö theá thì dieät maát. Chaân nhö trí laø Sôû tri chöôùng tònh trí sôû haønh 
chaân thaät, hoaëc thöù nhaát goïi laø taát caû dò sinh ngoaïi ñaïo, thöù hai thì taïi 
giai vò cuûa baûy phöông tieän vaø boán möôi taâm, thöù ba laø thoâng vôùi giai vò 
cuûa ba Thöøa thaùnh, thöù tö thì chæ coù giai vò cuûa Ñaïi thöøa. 

Luaän: “Theá gian vaø ñaïo lyù”, ñeán “hai söï nhieáp”. 
Thuaät raèng: Ñaây laø vaên cuûa Du-giaø quyeån 36 phaåm Chaân thaät 

nghóa. Luaän Ñoái Phaùp quyeån 11 ghi: “Thöù nhaát laø chaân thaät vaø thuoäc 
veà Y tha”. Quyeån 73 ghi: “Choã thaønh töïu chaân thaät cuûa theá gian vaø ñaïo 
lyù laø choã nhieáp cuûa ba söï trong naêm söï, taâm Höõu laäu bieán thaønh ñaïo 
lyù töôùng, cho neân thuoäc veà Y tha”. Ba söï, laø töôùng, danh vaø phaân bieät, 
phaàn nhieàu y theo dò sinh maø noùi ñaïo lyù, vì ñaây laø y theo ba phaùp Höõu 
laäu, khoâng naém laáy töôùng cuûa caùc chaùnh trí laøm töôùng. Hai Chöôùng tònh 
trí sôû haønh chaân thaät laø Vieân thaønh thaät nhieáp. Quyeån 73 ghi: “Phieàn 
naõo chöôùng vaø tri chöôùng tònh trí sôû haønh chaân thaät laø choã nhieáp cuûa hai 
söï trong naêm söï, laø chaùnh trí vaø nhö nhö”. Tröôùc ñaõ noùi hai chaân thaät 
sau laø boán Thaùnh ñeá lyù vaø thuû Chaân nhö, hieän taïi ñeàu laø baäc trí cuõng 
naém laáy naêng duyeân ñeå sau ñoù ñaéc theá gian trí, cuõng duyeân caùc söï trí 
cuûa Voâ laäu, vì phieàn naõo tònh trí cho neân khoâng naém laáy Y tha. Theo 
choã noùi cuûa Du-giaø thì ñoàng vôùi ñaây. 

Luaän: “Bieän Trung Bieân noùi”, ñeán “chæ thuoäc thöù ba”. 
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Thuaät raèng: Ñaây laø Bieän luaän Trung Bieân noùi. Choã thaønh cuûa theá 
gian chæ thuoäc taùnh thöù nhaát, taát caû theá gian phaàn nhieàu nöông chung 
moät choã chaáp naøy, theå töùc laø Y tha goïi laø sôû chaáp. Laïi nöõa, giaûi thích laø 
coäng sôû chaáp ngaõ phaùp laøm chaân thaät thöù nhaát, theá gian chaáp thaät cho 
neân goïi laø taùnh thöù nhaát nhieáp. Hoaëc phoûng theo giaûi thích tröôùc thì theå 
laø Höõu phaùp, ñoàng vôùi boán chaân thaät cuûa Du-giaø, ñeàu laø Höõu phaùp taïm 
goïi laø sôû chaáp, theo giaûi thích sau thì thoâng vôùi Höõu phaùp vaø Voâ phaùp, 
laøm theå cuûa boán chaân thaät cuõng khoâng traùi nhau. Chaân thaät thöù hai töùc laø 
ñaïo lyù, laø choã nhieáp cuûa ba taùnh. Phaùp cuûa ñaïo lyù thì thoâng vôùi chaáp vaø 
voâ chaáp, trong chaáp coù sôû chaáp vaø naêng chaáp. Sôû chaáp laø taùnh thöù nhaát, 
naêng chaáp laø nhieãm Y tha. Trong voâ chaáp thì thoâng vôùi taïp nhieãm vaø 
thanh tònh, taïp nhieãm laø Y tha, thanh tònh laø thaønh thaät; hai chaân thaät sau 
cuøng vôùi ñaây ñoàng. Tröôùc laø chæ phoûng theo dò sinh maø laøm ñaïo lyù chaân 
thaät cho neân chæ coù Y tha. Ñaây laø thoâng vôùi phoûng theo phaøm thaùnh cho 
neân thoâng vôùi ba taùnh. Trong chaân thaät thöù nhaát, ôû ñaây phoûng theo höõu 
theå phaùp cho neân chæ coù Y tha, luaän kia thì caên cöù theo Voâ phaùp chaáp 
vaø sôû chaáp maø noùi cho neân chæ coù taùnh thöù nhaát, khoâng traùi nhau. Tuïng 
cuûa Cöïu luaän Trung Bieân quyeån thöôïng ghi: “Moät xöù Theá tuïc thaønh, ba 
xöù ñaïo lyù thaønh, hai chuûng cuûa caûnh thanh tònh nhieáp taïi moät choã”. Taân 
luaän Trung Bieân quyeån 2 ghi: “Theá cöïc thaønh nöông vaøo moät, lyù cöïc 
thaønh nöông vaøo ba, tònh sôû haønh coù hai, nöông moät Vieân thaønh thaät”, 
nghóa ñeàu ñoàng. Neân naém laáy boán thaät theå caùc luaän neâu ra vaø nghóa cuûa 
caùc moân. 

Luaän: “Ba taùnh vaø boán Ñeá nhieáp nhau nhö theá naøo?” 
Thuaät raèng: Thöù saùu laø boán Ñeá moân, ñaây laø hoûi. 
Luaän: “Trong boán Ñeá moãi moãi ñeàu ñuû ba taùnh”. 
Thuaät raèng: Vaên döôùi ñaây coù ba phaàn: 
1. Ñaùp sô löôïc. 
2. Ñaùp roäng. 
3. Toång keát. 
Ñaây laø ñaùp sô löôïc. 
Luaän: “Laïi trong Khoå ñeá”, ñeán “giai vò chuyeån bieán”. 
Thuaät raèng: Döôùi ñaây ñaùp roäng coù baûy phaàn. Chæ coù boán haïnh cuûa 

khoå moãi moãi ñeàu coù ñuû ba taùnh: 
1. Voâ taùnh voâ thöôøng, vì theå taùnh thöôøng khoâng coù, töùc laø taùnh thöù 

nhaát. Cöïu Trung Bieân ghi: “Khoâng coù vaät”. Taân Trung Bieân ñoàng vôùi 
ñaây. Chaân thaät khoâng phaûi voâ thöôøng maø taïm goïi laø voâ thöôøng haïnh, vì 
quaùn taùnh naøy cho neân chaân thaät giaû goïi laø ñeá. 
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2. Khôûi taän voâ thöôøng, laø trung quaùn sinh dieät phaùp laøm voâ 
thöôøng. 

3. Caáu tònh voâ thöôøng, chaân thaät laø taùnh sau giaû goïi laø ñeá, cho neân 
luaän Trung Bieân ghi: “Coù voâ caáu laøm nghóa”. Ñaây laø phoûng theo phaàn vò 
cuûa thuyeân laøm caáu vaø tònh, giaû goïi laø voâ thöôøng haïnh. Voâ thöôøng haïnh 
thaät ra khoâng duyeân vôùi caáu vaø tònh. Laïi nöõa, y theo taát caû voâ thöôøng 
maø noùi thì khoâng phaûi laø haïnh döôùi cuûa khoå. Nhö thöù töï cuûa ba taùnh naøy. 
Luaän Trung Bieân ñoàng. 

Luaän Hieån Döông thì voâ thöôøng coù saùu hoaëc taùm, coù saùu laø: 
1. Voâ taùnh voâ thöôøng. 
2. Voâ thaát hoaïi voâ thöôøng. 
3. Chuyeån dò voâ thöôøng, cho ñeán saùu laø ñöông höõu voâ thöôøng. 
Coù taùm laø: 
1. Saùt-na. 
2. Töông tuïc. 
3. Beänh. 
4. Laõo. 
5. Töû. 
6. Taâm. 
7. Khí. 
8. Thoï duïng. 
Hai voâ thöôøng ñaàu laø khaùc taát caû phaùp, ba voâ thöôøng tieáp theo 

laø taïi noäi saéc, taâm thì chæ ôû taïi danh, khí vaø thoï duïng thì taïi ngoaïi saéc. 
Luaän ñoù ñeàu phoûng theo ba coõi phaân bieät. Nhöng noùi saùu voâ thöôøng 
thuoäc ba taùnh nhieáp thì Voâ taùnh voâ thöôøng neân bieát laø Bieán keá sôû chaáp 
nhieáp nhau, caùc voâ thöôøng coøn laïi laø Y tha khôûi nhieáp. Taùnh Vieân thaønh 
thaät khoâng coù nghóa voâ thöôøng. Taïi sao luaän naøy noùi ba taùnh ñeàu coù voâ 
thöôøng? Caáu vaø tònh goïi laø chuyeån bieán taïi Vieân thaønh thaät, luaän kia thì 
chuyeån dò laø Y tha khôûi, khoâng phaûi Vieân thaønh thaät. 

Toång hôïp noùi: “Cöù theo thaät teá thì voâ thöôøng coù hai nghóa: 1. 
Voâ thöôøng cuûa theå Höõu sinh dieät. 2. Voâ tha thöôøng, cho neân goïi laø voâ 
thöôøng”. 

Ñaây laø chæ ôû taïi hai taùnh, hai chuûng cuûa taùnh Vieân thaønh thaät ñeàu 
khoâng coù, luaän Hieån Döông caên cöù theo ñaây cho neân noùi moät taùnh khoâng 
coù voâ thöôøng. Luaän naøy vaø Trung Bieân phoûng theo thuyeân maø laøm luaän 
thì taùnh Vieân thaønh thaät cuõng goïi laø voâ thöôøng, theå laø thöôøng phaùp chaúng 
phaûi khoâng chaúng phaûi coù, vì chæ phoûng theo thuyeân maø laøm luaän. Laïi 
nöõa, caáu vaø tònh trong ñaây laø phoûng theo thuyeân maø baøn veà yù chæ, chuyeån 
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dò cuûa luaän kia baøn veà theå cuûa thuyeân. Nghóa choã noùi cuûa hai luaän moãi 
moãi ñeàu khoâng ñoàng, khoâng phaûi traùi nhau. Laïi nöõa, luaän kia noùi möôøi 
laêm thöù voâ thöôøng, nhö luaän ñoù coù noùi roäng. 

Luaän: “Khoå coù ba”, ñeán “khoå töôùng hôïp”. 
Thuaät raèng: 
1. Sôû thuû khoå, laø hai sôû thuû ngaõ phaùp cuûa naêng chaáp taâm, naêng 

chaáp laø khoå. Khoå naøy khoâng coù giaû laäp cho neân cuõng goïi laø khoå. Khoå 
thaät ra laø höõu phaùp, khoå naøy khoâng coù cho neân goïi laø giaû khoå, taùnh thì 
thaät maø ñeá thì giaû, vì khoâng phaûi Khoå ñeá. Cöïu Trung Bieân ghi: “Moät laø 
thuû khoå - Taân Trung Bieân ñoàng luaän naøy. Hai laø söï töôùng khoå - coù theå 
deã hieåu vì ba khoå laøm töôùng. Ba laø Hoaø hôïp khoå - laø khoå töôùng hôïp”, 
töùc laø Chaân nhö vaø taát caû Höõu laäu Höõu vi hôïp chung cho neân goïi laø khoå, 
theå thaät ra laø khoâng coù. Taùnh thì thaät maø ñeá thì giaû, nhö ba taùnh keá tieáp. 
Taân Trung Bieân ñoàng. 

Luaän: “Khoâng coù ba”, ñeán “laøm töï taùnh”. 
Thuaät raèng: 
1. Khoâng thöù nhaát coù theå hieåu, chính laø Khoâng haïnh. 
2. Dò taùnh Khoâng, Khoâng naøy laø phaùp Höõu vi höõu theå, khoâng ñoàng 

vôùi theå taùnh cuûa keá sôû chaáp, khaùc vôùi choã khoâng coù cuûa noù, vì khoâng coù 
Voâ taùnh cho neân noùi ñoù laø Khoâng. Theå thaät ra chaúng phaûi Khoâng duyeân 
maø laøm Khoâng, Khoâng khoâng coù sôû chaáp. 

3. Töï taùnh Khoâng, vì choã hieån cuûa hai Khoâng laøm töï taùnh. 
Ba Khoâng naøy ñeàu laø sôû haønh cuûa Khoâng haïnh, cho neân goïi laø 

Khoâng haïnh. Luaän Hieån Döông quyeån 15 ghi: “1. Voâ theå khoâng. 2. Vieãn 
ly khoâng. 3. Tröø di khoâng”. Vieãn ly, laø nghóa khoâng coù sôû chaáp töôùng. 
Tröø di, laø tröø boû hai ngaõ maø hieån Khoâng naøy. Luaän ñoù quyeån 15 ghi: “Ba 
taùnh cuûa Bieán keá sôû chaáp, nhö thöù töï maø laäp ba Khoâng”. 

Luaän: “Voâ ngaõ coù ba”, ñeán “laøm töï taùnh”. 
Thuaät raèng: 
1. Voâ töôùng Voâ ngaõ, laø theå töôùng cuûa ngaõ khoâng coù. 
2. Dò töôùng Voâ ngaõ, cuøng vôùi ngaõ töôùng khaùc nhau. 
3. Töï töôùng Voâ ngaõ, nghóa ñoàng nhö giaûi thích chöõ Khoâng. 
Luaän: “Taäp ñeá coù ba”, ñeán “giaû laäp teân cuûa noù”. 
Thuaät raèng: Taïi sao boán haïnh cuûa Khoå ñeá moãi moãi ñeàu coù ba. 

Taäp dieät vaø ñaïo, ba Ñeá naøy toång coù ba thöù. Nghóa caùc haønh cuûa Khoå ñeá 
thoâng vôùi caùc ñeá cho neân moãi moãi ñeàu phaân laø ba, vì haønh töôùng cuûa noù 
roäng. Haønh töôùng cuûa caùc ñeá coøn laïi thì heïp cho neân toång quaùt laøm ba 
thöù. Luaän Trung Bieân laïi ghi: “Töù tröø boán ñaûo, khoå haønh moãi moãi  ñeàu 
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phaân laøm ba, ngoaøi ra khoâng phaûi tröø boán ñaûo cho neân khoâng phaân laøm 
ba thöù. Moät laø taäp khí Taäp ñeá, ñeá naøy thì thaät maø taùnh thì giaû. Chaáp taäp 
khí cuûa ngaõ phaùp kia, theå laø Y tha, ñaây laø töø choã nöông maø ñaët teân, giaû 
laäp Bieán keá sôû chaáp. Hoaëc duyeân thöû maø khôûi chaáp thì goïi laø chaáp bæ, 
taïo taùc sôû bieán keá thuoäc giaû sôû chaáp nhieáp, ñaây laø töø naêng y maø ñaët teân 
laø giaû. 

Luaän:  “Hai  laø  Ñaúng  khôûi  taäp”,  ñeán  “chöa  lìa  Chöôùng Chaân 
nhö”. 

Thuaät raèng: Bình ñaúng maø khôûi, phieàn naõo khôûi nghieäp,    nghieäp 
khôûi quaû. Ba laø vò Ly heä taäp, giaû goïi laø taäp, taùnh thaät maø ñeá giaû. Nhö thöù 
töï ba taùnh, caùc luaän kia ñeàu ñoàng. 

Luaän: “Dieät ñeácoù ba”, ñeán “goïi laø Chaân nhö”. 
Thuaät raèng: 
1. Töï taùnh dieät, dieät laø nghóa baát sinh, taùnh thì thaät maø giaû goïi laø 

dieät, quyeát ñònh phi ñeá nhieáp. 
2. Hai thuû dieät, laø naêng thuû vaø sôû thuû khoâng coù. Hoä Phaùp vaø An 

Tueä, moãi vò ñeàu coù giaûi thích rieâng, töø choã khoâng coù maø ñöôïc dieät Y 
tha, giaû goïi laø dieät, ñeá thì thaät, vì khoâng phaûi Y tha cho neân taùnh thì giaû. 
Luaän Trung Bieân ghi: “Hai thuû khoâng sinh”. 

3. Baûn taùnh dieät, luaän Trung Bieân goïi laø traïch dieät vaø Chaân nhö 
cuøng vôùi luaän naøy traùi nhau. Nhö Sao Toång hôïp kia, phoái hôïp thöù töï vôùi 
ba taùnh. 

Luaän: “Ñaïo ñeá coù ba”, ñeán “Vieân thaønh thaät”. 
Thuaät raèng: 
1. Bieán tri ñaïo, töø Sôû tri ñaïo ñaët teân laø danh keá sôû chaáp, ñeá thì thaät 

maø taùnh thì giaû. 
2. Vónh ñoaïn ñaïo, chæ noùi nhieãm phaàn goïi laø Y tha, thuoäc naêng 

ñoaïn Vieân thaønh thaät nhieáp. Töø sôû ñoaïn thöù nhaát goïi laø taùnh Y tha, ñeá 
thaät taùnh giaû; hoaëc theå naêng ñoaïn töùc laø Y tha, taùnh vaø ñeá ñeàu thaät. 

3. Taùc chöùng ñaïo, hoaëc laø giaû hoaëc laø thaät. Nhö ñaõ noùi Y tha, phoái 
hôïp theo thöù töï cuûa hai taùnh. 

Luaän: “Nhöng Sôû tri ñaïo cuõng thoâng vôùi hai taùnh sau”. 
Thuaät raèng: Chöõ Bieán trí yù nghóa roäng, cho neân quyeån 74 ghi: “Ba 

taùnh ñeàu xöùng vôùi bieán tri”. Luaän Hieån Döông quyeån 6 ghi: “Bieán keá sôû 
chaáp chæ xöùng vôùi bieán tri”. Vì khoâng coù nghóa khaùc cho neân rieâng ñöôïc 
teân chung, hai taùnh coøn laïi ñeàu laø bieán tri, vì bieán tri coù theå rieâng xöùng 
vôùi ñoaïn vaø xöùng vôùi chöùng, nhö thöù töï maø ñöôïc teân. 

Luaän: “Baûy thöù ba ñaïo vaø ba taùnh”, ñeán “nhö lyù neân bieát”. 
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Thuaät raèng: Döôùi ñaây toång keát, döôùi Khoå ñeá coù boán thöù ba ñaïo 
(Bieán tri ñaïo, Vónh ñoaïn ñaïo vaø Taùc chöùng ñaïo). Döôùi ba Ñeá coøn laïi 
moãi ñeá ñeàu coù ba ñaïo, toång coäng coù baûy thöù ba ñaïo, cuøng vôùi ba taùnh 
thöù töï phoái hôïp. Luaän Trung Bieân quyeån 2 ñoàng. Hoaëc giaû hoaëc thaät, 
neân nhö lyù suy nghó, tuøy theo vaên neâu ra ñaõ xong. Sao giaûi quyeån 2 cuûa 
luaän Trung Bieân khoâng ñoàng thöù töï trong ñaây. 

Luaän: “Ba giaûi thoaùt moân”, ñeán “nhieáp nhau theá naøo?” 
Thuaät raèng: Baûy laø ba phaùp nhieáp nhau moân, ñaây laø hoûi. 
Luaän: “Lyù thì thaät ra ñeàu thoâng”, ñeán “nhö thöù töï neân bieát”. 
Thuaät raèng: Ñeàu thoâng vôùi ba taùnh laø noùi thoâng vôùi Y tha ôû treân, 

khoâng coù keá sôû chaáp, do hieån thaønh thaät, thaønh thaät do choã hieån cuûa 
Khoâng thì laøm Khoâng caûnh, ñeàu khoâng ñoái vôùi caûnh naøy maø khôûi mong 
caàu, cho neân laø voâ nguyeän caûnh, khoâng phaûi duyeân Chaân nhö cuûa Bieán 
keá sôû chaáp maø khôûi nguyeän caàu, nhö Khoâng duyeân ba taùnh naøy laøm 
voâ töôùng, laø voâ töôùng caûnh. Quyeån 72 ghi: Töôùng thoâng vôùi ba thöù laø 
Khoâng, voâ nguyeän vaø voâ töôùng, cuõng laø ba thöù caûnh. Trong ñaây ñaõ noùi 
ba giaûi thoaùt moân, töùc laø chæ coù tueä do tu xuaát theá phaùt sinh ñeå chöùng maø 
noùi. Quyeån 72 vaø luaän Hieån Döông quyeån 2 ñeàu noùi giaûi thoaùt moân, noùi 
raèng chæ coù tu tueä cuûa xuaát theá. Ñaõ nhö theá thì töôùng cuûa Höõu laäu vaø Voâ 
laäu trong naêm söï laø ba thöù caûnh, Y tha vaø Vieân thaønh ñeàu thoâng vôùi ba 
caûnh. Tònh phaàn Y tha thì thuoäc Vieân thaønh thaät, duyeân noù cuõng laø voâ 
töôùng, vì boán haïnh cuûa ñaïo goïi laø voâ töôùng. Luaän Hieån Döông   quyeån 
2 ghi: “Boán haïnh cuûa ñaïo thoâng vôùi ba giaûi thoaùt moân”. Du-giaø quyeån 
12 ghi: “Neáu ôû choã naøy khoâng coù vaät kia thì quaùn saùt noù laø Khoâng, goïi 
laø Khoâng taùnh, töùc laø choã quaùn Khoâng khoâng theå mong caàu, cho neân 
goïi laø Voâ nguyeän”. Laø luaän naøy noùi lìa taát caû haønh töôùng do ñoù goïi laø 
voâ töôùng, töùc laø duyeân Bieán keá sôû chaáp laøm ba giaûi thoaùt moân. Hieän taïi 
toång noùi lyù thaät cuûa ba taùnh ñeàu thoâng vôùi ba giaûi thoaùt moân. Tuøy theo 
taêng theâm töôùng rieâng maø noùi thì ba taùnh vaø Khoâng moãi moãi ñeàu chæ coù 
moät nhö thöù töï. Quyeån 74 vaø luaän Hieån Döông quyeån 6 ghi: Do taùnh thöù 
nhaát cho neân laäp Khoâng giaûi thoaùt moân, do taùnh thöù hai cho neân laäp voâ 
nguyeän giaûi thoaùt moân, do taùnh Vieân thaønh thaät cho neân laäp voâ töôùng 
giaûi thoaùt moân. YÙ nghóa cuûa noù coù theå bieát roài, nhö Xu Yeáu giaûi thích. 

Luaän: “Duyeân ba taùnh naøy laïi sinh”, ñeán “laø caûnh cuûa noù”. 
Thuaät raèng: Nhaãn laø trí, chöùng goïi laø nhaãn. Vaên cuûa quyeån 74 

vaø luaän Hieån Döông quyeån 6 ñeàu ñoàng vôùi ñaây, yù vaên coù theå hieåu, laø 
duyeân ba taùnh naøy sinh ra ba nhaãn. Baûn theå cuûa Bieán keá sôû chaáp thi 
khoâng coù sinh, Y tha duyeân khôûi thì khoâng coù töï nhieân sinh, khi  chöùng 
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Vieân thaønh thaät thì hoaëc vaø khoå ñeàu khoâng khôûi, ñoù laø goïi rieâng ba thöù 
voâ sinh nhaãn, khoâng noùi nhaân duyeân cuûa Y tha cuõng khoâng coù maø goïi laø 
voâ sinh nhaãn. Luaän Hieån Döông ghi: “Ba nhaãn naøy taïi baát thoaùi Ñòa, töùc 
laø töø Sô ñòa trôû ñi khi chöùng ba taùnh thì ñaéc ba nhaãn naøy”. Nhö luaän Ñoái 
Phaùp quyeån 12 Sao daãn vaên cuûa Ñaïi Trí Ñoä luaän. Quyeån 86 ghi: “Taát 
caû haønh khoå nöông vaøo voâ nguyeän, töùc laø nöông vaøo Y tha naøy; taát caû 
phaùp Voâ ngaõ nöông vaøo Khoâng, töùc laø duyeân keá sôû chaáp naøy; Nieát-baøn 
tòch tònh töùc laø duyeân Vieân thaønh thaät naøy”. Luaän naøy thì löôïc boû maø 
khoâng noùi. Neân toång hôïp caùc nghóa ba giaûi thoaùt moân cuûa caùc luaän, nhö 
Bieät sao noùi. 

Luaän: “Ba taùnh naøy taïi sao nhieáp hai Ñeá?” 
Thuaät raèng: Taùm laø hai phaùp nhieáp nhau moân. Ñaây laø hoûi ñeå phaùt 

khôûi.  
Luaän: “Neân bieát Theá tuïc”, ñeán “töùc laø ba taùnh naøy”. 
Thuaät raèng: Theá tuïc coù boán thöù: 
Thöù nhaát laø Giaû Theá tuïc, thaät ra khoâng coù theå taùnh coù theå goïi   laø 

Theá tuïc, chæ coù caùi teân cuûa noù giaû goïi laø Theá tuïc. Trong boán Theá tuïc thì 
Theá tuïc thöù nhaát nhieáp. 

Thöù hai laø theå Höõu vi haïnh, chính theå laø Theá tuïc, löïa rieâng vôùi 
Theá tuïc cuûa Thaéng nghóa ñeá cho neân goïi laø Höõu vi haïnh. Cöïu Trung 
Bieân ghi: “Thuû haïnh Theá tuïc, chæ coù Höõu vi Y tha”, trong boán Theá tuïc 
thì Theá tuïc thöù hai vaø thöù ba nhieáp. Theá tuïc thöù ba nhieáp laø treân taâm 
bieán tôï töôùng vaø lyù cuûa boán Ñeá khoâng lìa ôû söï Y tha khôûi nhieáp. Thöù 
ba laø hieån lieãu Theá tuïc, Theá tuïc thöù ba naøy theo Taân luaän Trung Bieân 
thì ñoàng. Noùi raèng ñoaïn nhieãm Y tha thì Bieán keá sôû chaáp khoâng coù hai 
Khoâng laøm moân ñeå hieån Chaân nhö goïi laø Vieân thaønh thaät. Trong boán 
Theá tuïc laø Theá tuïc thöù tö, hoaëc Theá tuïc naøy cuõng naém laáy Theá tuïc thöù 
ba cuûa boán Theá tuïc, laø Voâ laäu. Nhö thöù töï phoái hôïp vôùi ba taùnh. Luaän 
Hieån Döông cuõng coù vaên naøy. 

Luaän: “Thaéng nghóa coù ba”, ñeán “taùnh Vieân thaønh thaät”. 
Thuaät raèng: Thaéng nghóa thöù nhaát - thuoäc Y só thích, Thaéng nghóa 

thöù ba nhieáp. Thaéng nghóa ñaéc thöù hai, goïi laø Nieát-baøn - thuoäc Trì nghieäp 
thích. Thaéng nghóa nhieáp thöù ba, do chöùng maø hieån. Phoûng theo ñaéc maø 
phaân tích thì Chaân nhö thaønh töïu ñaõ töø xöa cho neân khoâng noùi laø ñaéc, 
Nieát-baøn thì sau ñoù môùi hieån cho neân laäp teân laø ñaéc. Thaéng nghóa thöù ba 
laø Thaéng nghóa thöù hai nhieáp, lyù coù chuùt ít thuø thaéng. Hoaëc tuøy theo söï thì 
cuõng laø Thaéng nghóa thöù nhaát – thuoäc Ña taøi thích. Cöïu Trung Bieân noùi 
laø chaùnh haïnh chaân thaät. Ba Thaéng nghóa naøy thì danh vaø theå cuûa  Taân 
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Trung Bieân ñoàng vôùi ñaây. Hai Thaéng nghóa tröôùc thì khoâng coù bieán ñoåi, 
vì baát sinh dieät, Thaéng nghóa thöù ba thì khoâng coù ñieân ñaûo, tuøy choã thích 
öùng cuûa noù ñeàu goïi laø Vieân thaønh thaät, vì Voâ laäu Y tha trong ñaây noùi laø 
Vieân thaønh thaät. Döôùi ñaây töï thuyeát minh roäng hai Ñeá, khoâng taïm trình 
baøy xen vaøo. 

Luaän: “Ba taùnh nhö vaäy laø sôû haønh cuûa trí naøo?” 
Thuaät raèng: Chín laø phaøm Thaùnh trí caûnh moân, ñaây laø hoûi ñeå phaùt 

khôûi.  
Luaän: “Bieán keá sôû chaáp”, ñeán “chæ coù caûnh cuûa Thaùnh trí”. 
Thuaät raèng: Taùnh thöù nhaát (Bieán keá sôû chaáp) khoâng coù gì maø khoâng 

phaûi Sôû duyeân duyeân, vì theå cuûa Sôû duyeân duyeân coù ñuû hai nghóa, chaéc 
chaén laø Höõu theå, neáu khoâng nhö theá thì Phaät trí ñaùng leõ khoâng duyeân noù. 
Duyeân vaø baát duyeân ñeàu coù loãi, vì Baát duyeân vaø Baát tri khoâng coù. Taïi sao 
laïi noùi noù (taùnh thöù nhaát) ñaùng leõ laø bieán tri? Neáu duyeân thì taïi sao thaønh 
Sôû duyeân duyeân? Giaûi thích raèng: “Caän Sôû duyeân duyeân thì khoâng duyeân 
noù, vì khoâng phaûi Höõu phaùp cho neân laáy laøm Baûn voâ chaát maø rieâng bieán 
töông tôï Voâ goïi laø öùng tri, duyeân Voâ nhö duyeân tha taâm, khoâng nhö theá 
thì traùi vôùi ñaïo lyù cuûa Thaùnh giaùo. Nhö duyeân tha taâm, Nhò Thaäp Duy 
Thöùc ghi: “Baát tri gioáng nhö caûnh Baát khaû tö nghì cuûa Phaät”. Tuy nhö 
theá, döôùi ñaây noùi veà caän duyeân, vì töø treân ñeán ñaây, yù cuûa luaän khoâng 
thöøa nhaän caän duyeân. Giaûi thích vaên ñoù raèng: “Chæ xöùng vôùi thaät tri, laø 
töôùng thaân chöùng cuûa Phaät cho neân goïi laø hieän löôïng, vì minh tònh vieân 
cöïc hôn Nhò thöøa, cho ñeán thieân nhaõn vaø tuùc maïng duyeân quaù khöù vaø vò 
lai cuõng nhö theá, khi Phaät trí sinh thì coù töôùng naøy khôûi. Phaät thaân chöùng 
töôùng Vieân minh vieân cöïc hôn caùc baäc Thanh vaên, goïi ñoù laø tri, vì Thanh 
vaên khoâng phaûi thaân chöùng. Noùi chaúng nghó baøn laø Thaéng nghóa, vì coù 
nghóa laø Vieân minh vieân cöïc. Khoâng phaûi noùi raèng thaân chöùng taâm kia, 
vì naém baét ngoaøi taâm. Baäc Thaùnh cho ñoù laø traùi vôùi Voâ, vì ngoaøi taâm 
khoâng coù Voâ. Chæ thaáy töôùng Y tha khôûi treân töï taâm, khoâng thaáy thaät 
ngaõ vaø thaät phaùp treân sôû thuû cuûa taâm, vì thaät ngaõ vaø thaät phaùp ñeàu laø 
Voâ sôû höõu, vì taïo taùc voâ töôùng naøy cho neân goïi laø öùng tri. Ñaây laø nghóa 
cuûa Hoä Phaùp, nhö Nhò Thaäp Duy Thöùc Sao quyeån 2 giaûi thích. Quyeån 74 
ghi: “Taùnh thöù nhaát khoâng phaûi haïnh cuûa phaøm vaø thaùnh, vì voâ töôùng”. 
Nhöng noùi öùng tri cho neân giaûi thích naøy thuø thaéng. Y tha vaø Vieân thaønh 
cuûa luaän kia noùi caûnh ñoàng vôùi ñaây. Y tha chæ laø caûnh cuûa Voâ laäu Thaùnh 
trí theá gian, khoâng phaûi Xuaát theá trí, vì laø phaùp Höõu vi. Phaät Ñòa quyeån 
7 daãn luaän Du-giaø ghi: “Taùnh thöù nhaát khoâng phaûi thaùnh caûnh, taùnh sau 
khoâng phaûi phaøm caûnh, taùnh giöõa laø hai caûnh”. Taùnh thöù nhaát khoâng coù 
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gì maø khoâng phaûi laø choã chöùng cuûa Thaùnh trí, laïi cuõng khoâng coù chaáp. 
Thaéng nghóa cuûa taùnh sau khoâng phaûi trí cuûa phaøm vaø thaùnh thaân duyeân 
ñöôïc. Neáu nhö theá thì Thaùnh trí khoâng hieåu taát caû, vì Thaéng nghóa ñoù 
ñaõ laø Voâ thì trí hieåu bieát caùi gì? Neáu tri laø coù thì trôû thaønh ñieân ñaûo, neáu 
tri laø khoâng coù thì khoâng phaûi taùnh thöù nhaát, choã hieän Voâ cuûa taâm thì Y 
tha khôûi nhieáp, lyù Voâ cuûa Chaân nhö thì Vieân thaønh thaät nhieáp. Do ñoù 
Thaùnh trí tuy bieát Höõu vaø Voâ, nhöng khoâng duyeân taùnh thöù nhaát kia laøm 
caûnh. Ñoàng vôùi choã noùi tröôùc. Khoâng phaûi khoâng chöùng Voâ thì khoâng 
phaûi Thaùnh trí, vì khoâng coù phaùp ngoaøi taâm cuõng coù theå duyeân ñöôïc. 
Phaøm trí tuy duyeân Chaân nhö khoâng ñöôïc thaät cho neân noùi Vieân thaønh 
thaät khoâng phaûi caûnh cuûa phaøm trí. Toång keát coù ba ñoaïn vaên: 

1. Taùnh thöù nhaát khoâng phaûi sôû haønh cuûa phaøm vaø thaùnh, taùnh sau 
khoâng phaûi sôû haønh cuûa phaøm. 

2. Taùnh thöù nhaát khoâng phaûi sôû haønh cuûa thaùnh. 
3. Thoâng caû sôû haønh cuûa Thaùnh trí vaø phaøm trí thì taùnh sau cuõng 

ñaùng leõ caùch xa sôû thuû. 
Luaän: “Trong ba taùnh naøy coù maáy giaû vaø maáy thaät?” 
Thuaät raèng: Möôøi laø giaû thaät moân. 
Luaän:  “Bieán  keá  sôû  chaáp”,  ñeán  “khoâng  phaûi  giaû  khoâng  phaûi 

thaät”. 
Thuaät raèng: Taùnh thöù nhaát coù danh maø khoâng coù theå, laø voïng tình 

voïng laäp, coù theå noùi laø giaû. Baøn veà phaùp theå cuûa noù ñaõ khoâng coù töôùng 
Phi giaû phi thaät, khoâng phaûi söøng thoû coù theå noùi laø giaû vaø thaät, chaéc chaén 
laø nöông treân chung vaø rieâng cuûa phaùp Höõu theå maø laäp giaû vaø thaät. 

Luaän: “Taùnh Y tha khôûi”, ñeán “maø thi thieát”. 
Thuaät raèng: Taùnh thöù hai naøy coù Thaät vaø coù giaû. Giaû coù ba thöù: 
1. Tuï taäp giaû, nhö bình, chaäu, höõu tình… laø phaùp tuï taäp, laø nhieàu 

phaùp cuøng moät luùc hôïp thaønh. 
2. Töông tuïc giaû, nhö caùc ñôøi quaù khöù, vò lai… chæ coù nhaân quaû 

töông tuïc taùnh, laø treân nhieàu phaùp nhieàu thôøi maø laäp moät giaû phaùp, nhö 
Phaät ngaøy xöa noùi laø loäc vöông, ngaøy nay laø thaân ta. Choã treân töøng saùt- 
na dieät, tuy theå laø thaät, nhöng ñoái vôùi nhieàu phaùp töông tuïc naøy maø giaû 
laäp moät höõu tình, ñeán nay cuõng coøn toàn taïi. 

3. Phaàn vò giaû, nhö Baát töông öng haønh laø taùnh cuûa phaàn vò, cho 
neân ñeàu laø giaû, treân moät phaùp moät thôøi maø laäp. 

Nhö treân moät saéc goïi laø Höõu laäu, coù theå thaáy coù ñoái laäp, cuõng goïi 
laø caùc saéc, ñeàu laø treân moät phaùp maø giaû thi thieát. Neáu taùnh Y tha laø thaät 
thì ñaùng leõ coù nhieàu theå, phaãn haän… cuûa noù ñeàu laø giaû naøy nhieáp. Taâm, 
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taâm sôû vaø saéc ñeàu laø chuûng töû cuûa nhaân duyeân sinh cho neân noùi laø thaät. 
Hoaëc Thanh Bieän y theo Thaéng nghóa ñeá Y tha maø goïi laø giaû. Trong Y 
tha, töï noù khoâng coù thaät phaùp, vaø giaû phaùp cuõng khoâng coù, vì giaû phaùp 
trong moät chuûng loaïi chaéc chaén laø nöông vaøo thaät nhaân maø thi thieát. 
Trong ba taùnh cuûa luaän Hieån Döông quyeån 16 ghi: “Khoâng neân tuyeân 
noùi caùc phaùp chæ laø giaû höõu. Taïi sao vaäy? Vì giaû phaùp chaéc chaén coù nhaân 
sôû y”. Khoâng phaûi khoâng coù thaät phaùp vaø giaû phaùp thaønh laäp, hoaëc khaùc 
vôùi ñaây laø khoâng coù thaät vaät cho neân giaû ñaùng leõ cuõng khoâng coù, töùc 
laø neân phaù hoaïi hai phaùp giaû vaø thaät. Hai phaùp bò hoaïi, do ñoù ñaùng leõ 
khoâng coù taïp nhieãm, taïp nhieãm ñaõ coù theå ñaéc thì neân bieát chaéc chaén laø 
coù taùnh Y tha khôûi. Laïi nöõa, noùi: “Y tha khoâng gioáng nhö thi thieát quyeát 
ñònh laø coù, cuõng khoâng phaûi taát caû quyeát ñònh laø khoâng, cho neân Taát caû 
chuûng khoâng phaûi Höõu khôûi Voâ”. Nhöng thöøa nhaän ñeàu coù theå noùi naêng, 
noùi hoaëc Höõu hoaëc Voâ, cuõng Höõu cuõng Voâ, Phi höõu chaúng phaûi khoâng. 
Taùnh naøy thoâng vôùi giaû vaø thaät, do vì Theá tuïc cho neân noùi laø höõu, neáu laø 
Phi höõu vaø Phi chaúng phaûi coù trong Thaéng nghóa thì khoâng theå noùi naêng. 
Luaän Ñoái Phaùp quyeån 3 ghi: “Vì ñoái ñaõi vôùi danh ngoân cho neân taát caû 
ñeàu laø giaû, khoâng ñoái ñaõi vôùi danh ngoân cho neân taát caû ñeàu laø thaät”. 
Chaân ñeá ba Taïng giaûi thích quyeàn luaän thaønh ba giaû naøy, Traàn Na saùng 
taùc, nhö Bieät Chöông noùi. 

Hoûi: Quyeån thö hai sö Pheä-theá vaán naïn giaû phaùp chaéc chaén nöông 
vaøo coäng phaùp cuûa chaân söï vaø tôï söï maø laäp, caùc söï ñoù ñeàu bò bò phaù, taïi 
sao trong ñaây giaû phaùp nöông vaøo thaät phaùp? 

Ñaùp: Sö Pheä-theá hoï cho raèng chaân söï töùc laø caùc caâu nghóa cuûa 
thaät, tôï söï thì nöông vaøo chaân söï naøy maø thaønh, coäng phaùp laø ñöùc. Laïi 
nöõa, chaân söï laø töï töôùng cuûa phaùp, hieän taïi luaän naøy phaù caùc caâu nghóa 
thaät cuûa noù khoâng phaûi laø chaân söï, chaân söï khoâng coù cho neân tôï söï cuõng 
khoâng coù, coäng phaùp cuûa caâu ñöùc cuõng khoâng coù, khoâng phaûi ñoái vôùi töï 
töôùng maø coù tôï danh khôûi. Hieän taïi luaän naøy ñoái vôùi phaùp coäng töôùng 
môùi coù tôï danh sinh khôûi. Nhöng trong coäng töôùng caàn phaûi coù phaàn ít 
theå phaùp, nhö maøu xanh, maøu vaøng, taâm, taâm sôû… môùi coù giaû thuyeát laø 
daøi, ngaén… Baát töông öng laøm giaû phaùp khoâng phaûi khoâng coù thaät cuûa noù 
maø coù giaû naøy. Tröôùc ñaõ phaù chaân cuûa noù, vì chaân khoâng phaûi laø thaät, 
ñoái vôùi theå choã chaáp cuûa noù hoaøn toaøn khoâng coù. Hieän taïi luaän naøy noùi 
thaät söï, coù chuùt ít neân nghó baøn. 

Hoûi: Neáu nhö theá taïi sao noùi Y tha laø tôï ngaõ phaùp, hay laø thaät sö 
cuûa ngaõ phaùp khoâng coù? 

Ñaùp: Tröôùc ñaõ noùi Y tha töông tôï voïng tình naêng chaáp thaät ngaõ 
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thaät phaùp cuûa noù laø giaû, laïi coøn nöông vaøo thaät maø noùi laø giaû ngaõ phaùp, 
khoâng phaûi nöông vaøo caûnh cuûa voïng tình maø noùi laø giaû ngaõ phaùp, vì 
ngaõ phaùp khoâng coù. 

Luaän: “Taùnh Vieân thaønh thaät”, ñeán “maø thi thieát”. 
Thuaät raèng: Trong naêm phaùp cuûa quyeån 72 cuõng noùi, chæ laø Thaät 

höõu vì Thaéng nghóa nhieáp. 
Luaän: “Ba phaùp naøy laø dò hay laø baát dò?” 
Thuaät raèng: Möôøi moät laø ba taùnh ñoái bieän dò baát dò moân. Tröôùc ñaõ 

luaän veà baøi tuïng naøy, cuøng vôùi bieät töï töôùng cuûa höõu theå phaùp ñoái chieáu 
thuyeát minh dò vaø baát dò, laø choã khoâng coù cuûa caùc luaän khaùc. Hieän taïi ba 
taùnh naøy ñoái chieáu thuyeát minh dò vaø baát dò, trong Nhieáp luaän cuõng coù. 

Luaän: “Ñaùng leõ noùi ñeàu khoâng phaûi”, ñeán “chaân nghóa rieâng 
khaùc”. 

Thuaät raèng: Neáu noùi laø dò thì khoâng coù rieâng theå, laø voïng sôû chaáp 
goïi laø taùnh thöù nhaát, khoâng phaûi lìa Y tha maø rieâng coù theå cuûa taùnh thöù 
nhaát. Neáu taùnh thöù nhaát coù theå vaø coù theå noùi laø dò thì taùnh Vieân thaønh 
thaät laø Thaät taùnh cuûa Y tha, khoâng theå noùi ba taùnh laø dò. Phi baát dò thì 
voïng chaáp laø taùnh thöù nhaát, duyeân khôûi laø taùnh thöù hai, chaân nghóa laø 
taùnh thöù ba. Ñaõ laø ba taùnh naøy rieâng khaùc, khoâng theå noùi phi baát dò. Nhö 
choã daãn luaän Nhieáp Ñaïi thöøa ôû tröôùc ñaõ noùi. 

Luaän: “Ba taùnh nhö vaäy”, ñeán “löôïc boû hieån thò cöông yeáu”. 
Thuaät raèng: Töø xuoáng laø phaàn thöù hai toång keát. Nghóa loaïi voâ 

bieân. Luaän Hieån Döông quyeån 6, quyeån 7, quyeån 13 ghi: “Ba taùnh moãi 
moãi ñeàu coù naêm nghieäp”. Ba taùnh laø phöông tieän Boà-ñeà cuûa ba Thöøa, 
ba taùnh quyeát ñònh hieåu roõ nghóa aån maät cuûa kinh. Nhö trong luaän Nhieáp 
Ñaïi thöøa, laø Phaïm Thieân hoûi kinh, khoâng ñaéc sinh töû vaø Nieát-baøn, laø 
ví duï veà Kim taøng thoå (vaøng giaáu döôùi ñaát), laø taát caû phaùp thöôøng vaø 
voâ thöôøng. Khi thoâng ñaït ba taùnh naøy thì haønh ñoái vôùi töôùng hay laø voâ 
töôùng? Ngoä nhaäp Bieán keá taùnh hay laø nhaäp vaøo taùnh naøo, cho ñeán nhaäp 
Vieân thaønh thaät hay laø tröø boû taùnh naøo? Ba taùnh y chæ trong naêm söï laø söï 
gì? Neáu khoâng coù taùnh thöù nhaát thì coù loãi gì? Trong Y tha ñaùng leõ khoâng 
coù danh ngoân chaáp, khoâng coù danh ngoân chaáp cho neân ñaùng leõ khoâng coù 
nhieãm vaø tònh. Khoâng coù taùnh thöù hai thì coù loãi gì? Khoâng do coâng duïng 
thì taát caû taïp nhieãm ñeàu laø chaúng phaûi coù, nhieãm naøy khoâng coù thì ñaùng 
leõ khoâng coù thanh tònh. Khoâng coù Vieân thaønh thaät thì coù loãi gì? Taát caû 
thanh tònh phaåm ñeàu ñaùng leõ laø baát khaû tri. Thoâ teá, nan kieán vaø cöïc nan 
lieãu cuûa ba taùnh cuõng nhö theá. Coù maáy thöù voâ theå coù theå chuyeån höõu 
theå? Coù maáy taùnh baát sinh coù theå sinh ra sinh? Chaáp töôùng vaø voâ  chaáp 
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töôùng cuûa ba taùnh, laøm sao bieát ñöôïc ba taùnh? Ba taùnh coù maáy töï phi nhieãm coù theå 
laøm cho tha nhieãm? Ba taùnh moãi moãi ñeàu laáy gì ñeå laø ví duï? Luaän Trung Bieân ghi: “Saéc 
coù ba thöù: moät laø Sôû chaáp nghóa saéc, laø saéc ôû vaøo phaân bieät taùnh; hai laø Phaân bieät nghóa 
saéc, laø saéc ôû vaøo taùnh Y tha; ba laø phaùp taùnh saéc, laø saéc ôû vaøo chaân thaät taùnh”. Vì saéc 
thoâng vôùi töôùng, moät saéc thoâng vôùi ba taùnh, cho ñeán thöùc uaån, cho ñeán möôøi hai xöù 
cuõng nhö theá. Caùc moân nhö vaäy, nghóa loaïi voâ taän, ñeàu deã bieát, vì dôï chaùn vaên nhieàu 
phieàn phöùc, cho neân trong luaän naøy löôïc boû hieån thò cöông yeáu, nhöng nhöõng lyù naøy ñeàu 
nhieáp heát caùc kinh luaän khoâng soùt moät thöù naøo! luaän Ñoái Phaùp quyeån 12 Bieät sao thì coù 
khaùc, neân naém laáy ñeå hieåu! 

 
 
 


 


